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(1976-2000)
15.1. Tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời sống
Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ, nhân dân cả nước có điều kiện thuận lợi để xây dựng lại đất nước trong hòa bình độc lập và thống nhất.  

Ở miền Bắc, sau 20 năm xây dựng đã đạt được một số bước tiến cơ bản trong việc xây dựng quan hệ sản xuất và phát triển lực lượng sản xuất, tạo ra được một hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền kinh tế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đã phá hủy hầu hết những thành quả mà nhân dân đã xây dựng, “làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại nhiều năm và làm đảo lộn cả nề nếp quản lý” của đất nước
. Trong khi đó ở miền Nam, sau ngày giải phóng, những hệ lụy của chủ nghĩa thực dân mới còn để lại hết sức nặng nề cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Sự chênh lệch về trình độ tổ chức, quản lý, về kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, về sự khác biệt giữa các thành phần, các lĩnh vực và các khu vực kinh tế - xã hội còn khá lớn. 

Vì vậy, sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân cả nước nói chung, mỗi miền, mỗi địa phương phải huy động mọi nguồn lực tinh thần, vật chất để khắc phục những hệ lụy của chiến tranh để lại; điều chỉnh, thu hẹp khoảng cách về trình độ và năng lực kinh tế, đặc điểm xã hội của mỗi miền, từ đó đưa nền kinh tế, xã hội của đất nước vào một quỹ đạo chung, đưa mỗi vùng miền, mỗi địa phương phát triển cùng một nhịp độ chung với cả nước.

Để hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử đặt ra trong giai đoạn trước mắt, nhân dân Quảng Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách gay gắt cả trên phương diện hạ tầng cơ sở cho nền kinh tế lẫn năng lực quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Trải qua 20 năm kháng chiến chống Mĩ, đặc biệt là 8 năm chiến tranh phá hoại, Quảng Bình không có nhiều cơ hội để xây dựng cơ sở vật chất cho nền kinh tế. Trong khi đó, các công trình dân sinh, cơ sở kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, nhất là hệ thống thủy lợi bị tàn phá, đất đai canh tác do bom đạn địch phong tỏa hoang hóa nhiều đang là gánh nặng trong quá trình khôi phục và xây dựng. Trước khi kết thúc chiến tranh, Quảng Bình có 3 năm để khôi phục kinh tế nhưng khả năng và tiềm lực của địa phương vẫn chưa được phát huy, sản xuất phát triển chậm. Nền kinh tế của tỉnh còn thấp kém và mất cân đối lớn. Đời sống nhân dân vẫn rất khó khăn. Một bộ phận đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn thiếu kinh nghiệm, trình độ năng lực hạn chế, không theo kịp với những biến chuyển về tư duy lãnh đạo và quản lý trên nhiều lĩnh vực nhất là lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội
.
Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn và thử thách, Quảng Bình cũng có những thuận lợi hết sức cơ bản để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Mặc dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhưng với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, Quảng Bình có thế mạnh để phát triển kinh tế bao gồm cả nông nghiệp toàn diện, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Quảng Bình lại có lực lượng lao động trên 17 vạn người, hàng năm được bổ sung từ nguồn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ là nguồn lao động dồi dào trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong chiến tranh, Quảng Bình đã xây dựng được một số cơ sở công nghiệp địa phương thời chiến, nếu phát huy tốt công suất các loại máy móc thiết bị sẵn có, nâng cấp và bổ sung thêm thiết bị đồng bộ, hiện đại thì đây là những cơ sở quan trọng để phát triển công nghiệp địa phương sau này.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, địa bàn Quảng Bình và Vĩnh Linh trở thành giao điểm lưu thông giữa hai miền Nam - Bắc, mọi thay đổi của đất nước đều có tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Quảng Bình. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, cung cấp kịp thời những tin tức thời sự, tổ chức những hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, cổ động, xây dựng những cụm văn hóa, điểm thông tin, giới thiệu những chiến thắng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ và những thành tựu trong hòa bình xây dựng, tạo không khí giao tiếp lành mạnh giữa nhân dân 2 miền Bắc - Nam. Hoạt động văn hóa thông tin thể thao diễn ra sôi nổi trong những ngày chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh và các Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, động viên khí thế lao động sản xuất ở các địa phương, nhất là các chiến dịch ra quân làm thủy lợi trong toàn tỉnh. Hoạt động văn hóa quần chúng diễn ra sôi nổi khắp mọi nơi. Toàn tỉnh có 3 đoàn văn công, 13 đội chiếu bóng đã tích cực hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Hệ thống thư viện, cửa hàng sách báo, nhà truyền thống của các địa phương dần dần được phục hồi, mạng lưới thông tin cơ sở được củng cố. Ngành Văn hóa - Thông tin đã phát huy vai trò xung kích trong việc cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân.

Ngành giáo dục đã chuyển hoàn toàn mọi hoạt động sang điều kiện hòa bình, ổn định trường lớp, ổn định dạy và học. Các địa phương đã tu sửa và làm mới 567 phòng học kịp khai giảng. Bước vào năm học 1975-1976, toàn tỉnh có 15.000 cháu vào các lớp nhà trẻ, mẫu giáo, 153 trường cấp I với 75.055 học sinh; 133 trường cấp II với 35.500 học sinh; 9 trường cấp III với 5.642 học sinh. Hệ thống các trường sư phạm mở rộng chiêu sinh đảm bảo việc đào tạo đội ngũ giáo viên cho sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới. Cả tỉnh có 4 trường sư phạm: Sư phạm mẫu giáo, Trung học sư phạm, Sư phạm 10+3 và Sư phạm bồi dưỡng với gần 3.000 giáo sinh và học viên. Ngoài ra, để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các trường dạy nghề đã tăng cường cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác tuyển sinh. Các ngành đã xây dựng 11 trường dạy nghề, hàng năm có thể đào tạo 1.600 công nhân kỹ thuật. Đến cuối năm 1975 số có trình độ đại học là 1.113 người, tăng 4 lần, trung học có 3.620 người, tăng 2,5 lần so với năm 1965. Công nhân kỹ thuật có 7.126 người. Tỉnh đã mở một lớp đại học tại chức quản lý kinh tế cho 70 người 
.
Ngay sau ngày giải phóng, ngành y tế đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp phòng chống bệnh, từng bước mở rộng việc quản lý sức khỏe của nhân dân, chăm lo phục hồi sức khỏe, đặc biệt là những người bị suy nhược sau chiến tranh. Hệ thống y tế cơ sở phòng và chữa bệnh được phục hồi và mở rộng. Đến cuối năm 1975 đã hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp một bệnh viện tỉnh, 6 bệnh viện huyện, 4 phòng khám, 42 y viện, trạm xá xã và hợp tác xã. Tổng số giường bệnh ở bệnh viện tỉnh, huyện nâng lên 750 giường, tăng 250 giường so với năm 1973. Trạm y tế xã có 1.320 giường, tăng 30 giường, bình quân 1 vạn dân có 42 giường và 14,4 y, bác sĩ.

Các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư phục hồi một số công trình phúc lợi công cộng nhằm phục vụ sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Hầu hết các công trình dân sinh được xây dựng dưới mặt đất để tránh bom đạn của Mĩ đã được di chuyển lên khỏi mặt đất. Các ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách cho hàng vạn thương binh, chiến thương, những người có công và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tiến hành điều tra, thống kê và xúc tiến lập hồ sơ thực hiện chế độ đãi ngộ và hỗ trợ của nhà nước.

Trên lĩnh vực kinh tế, Quảng Bình xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình tập trung mọi khả năng tăng diện tích gieo trồng cả cây lương thực và hoa màu nhằm giải quyết một yêu cầu quan trọng mà nhiều năm qua thường xuyên gặp khó khăn là vấn đề tự túc lương thực. Sau chiến tranh, với sự hỗ trợ trong việc rà phá bom mìn, khắc phục di họa chiến tranh, các địa phương đã tiến hành khai hoang, phục hóa các chân ruộng gần đường giao thông bị bom đạn địch đánh phá. Việc mở rộng diện tích canh tác đòi hỏi phải đi đôi với nhiệm vụ xây dựng hạ tầng cơ sở cho sản xuất, trong đó trọng tâm là công tác thủy lợi.  Để bảo đảm đủ nước tưới cho đồng ruộng, phong trào toàn dân làm thủy lợi đã dấy lên sôi nổi ở các địa phương trong toàn tỉnh. Tỉnh đã thành lập các đội thủy lợi chuyên trách mang tên “Đội 202”, huy động các đơn vị quân đội như Trung đoàn 18, các đại đội bộ đội địa phương các huyện tập trung xây dựng nhiều công trình thủy lợi quan trọng, giải quyết nước tưới cho những vùng khô hạn, khoanh vùng đấu úng cho những vùng thấp lụt. Trong chiến dịch “55 ngày ra quân làm thủy lợi” do Ủy ban Hành chính tỉnh phát động, bình quân mỗi ngày tại các công trình có 33 ngàn người tham gia. Chỉ trong 15 ngày đầu đã làm được 375.850 ngày công, đào đắp vận chuyển 467.805m3 đất đá. Trong đó kiến thiết cơ bản 124.887m3 và kiến thiết đồng ruộng là 279.140m3.

Nhờ làm tốt công trình thủy lợi và xây dựng đồng ruộng, cuối 1975, diện tích lúa và hoa màu được tưới là 36.862ha, chiếm 46% diện tích gieo trồng, tăng 29,6% so với năm 1971. Cuối năm 1975 có 10.800ha ruộng được mở mang và kiến thiết. Đi đôi với xây dựng hạ tầng cho nông nghiệp, Quảng Bình đã từng bước cơ giới hóa các khâu sản xuất và vận chuyển. Tổng diện tích được áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất là 14.750ha, tăng 4,5 lần; tỉ lệ cơ giới hóa đạt 19,5%, tăng 4 lần so với năm 1965 là năm cuối của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 70,4% số hợp tác xã nông nghiệp đã trang bị các loại máy móc công cụ cơ khí với 183 điểm cơ khí nhỏ, trong đó có 643 máy xát lúa và hơn 1.000 các loại máy công cụ khác. 

Việc phát triển cơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh tăng cường thâm canh nên năng suất lúa tăng nhanh. Vụ Đông Xuân 1974-1975 toàn tỉnh có 13 hợp tác xã đạt năng suất 5 tấn/ha/hai vụ, hợp tác xã Đức Ninh (Đồng Hới) tiếp tục là hợp tác xã dẫn đầu về năng suất lúa 6 tấn/ha. Sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân năm 1975 tăng 3.000 tấn, năng suất bình quân tăng 2,5 tạ/ha so với năm 1973. Chăn nuôi bước đầu đã có sự tăng trưởng, riêng đàn lợn tăng 2 vạn con so với trước chiến tranh (năm 1965).

Để xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện, tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh chăn nuôi, phục hồi hệ thống các dịch vụ nuôi trồng phục vụ nông nghiệp như trại lợn quốc doanh, trại lợn cấp II ở huyện, xây dựng 7 điểm giống lợn hợp tác xã và các cơ sở dịch vụ giống, thức ăn và thú y. Các cơ sở chọn lọc và sản xuất giống bước đầu phát huy tác dụng. 

Các hợp tác xã đánh cá trên địa bàn toàn tỉnh đều đầu tư thêm trang thiết bị, ngư cụ để đánh bắt xa bờ hơn, thời gian dài hơn, hiệu quả cao hơn. Các hợp tác xã nghề cá ở huyện Bố Trạch và thị xã Đồng Hới là những đơn vị, địa phương đạt sản lượng cao, vượt kế hoạch từ 2-7%. Sản lượng đánh bắt, chế biến thủy sản tăng đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống và tăng nguồn thu nhập để đầu tư tái sản xuất cho ngư dân. Hợp tác xã Quang Phú, thị xã Đồng Hới vẫn duy trì là đơn vị ngọn cờ đầu của ngành Thủy sản miền Bắc, trong 6 tháng đầu năm đã đạt 80% kế hoạch năm. 

Trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tỉnh đã tập trung khôi phục và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị đã được xây dựng và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh, nhanh chóng đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất, đời sống.

Tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả của các đơn vị sản xuất công nghiệp, lấy công nghiệp quốc doanh làm nòng cốt cho công nghiệp địa phương, phục hồi và xây dựng mới các cơ sở công nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã công nghiệp, thủ công nghiệp. Từ đó đã hình thành một số ngành công nghiệp địa phương và các ngành này đã bắt đầu có vị trí trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh. 

Ngành điện lực đã đạt công suất 3.800KW với hệ thống đường dây 100km, trong đó có 50km từ 6-35KV, công suất điện tăng gần 50 lần so với năm 1965. Ngành cơ khí có 9 xí nghiệp quốc doanh và có 6 cơ sở cơ khí huyện với hàng trăm máy động lực đã sản xuất hàng chục vạn nông cụ thường và nông cụ cải tiến và sửa chữa 150 xe/năm. Hai cơ sở tàu thuyền có khả năng sản xuất vỏ tàu và lắp máy tàu từ 23 đến 135CV, đóng phà sắt 25 tấn, canô từ 50-90CV. Ngành vật liệu xây dựng đã xây dựng mạng lưới sản xuất vật liệu xây dựng gồm 2 xí nghiệp đá với công suất 120.000 m3/năm, 1 xí nghiệp gạch quốc doanh với công suất 5 triệu viên/năm, 130 lò gạch ngói hợp tác xã công suất 23 triệu viên/năm, 109 lò vôi với công suất 28.000 tấn/năm, 1 xí nghiệp bê tông công suất 1.000 m3/năm. Ngành công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản được mở rộng đã đưa sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 25.000 - 30.000m3, chế biến gỗ lên 15.000 m3/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 1965. Phục hồi và mở rộng 3 xí nghiệp của quốc doanh và 5 cơ sở hợp tác xã cưa xẻ gỗ có công suất 20.000 m3/năm. Ngành công nghiệp thực phẩm đã phục hồi xí nghiệp đánh cá sông Gianh, xí nghiệp rượu. Xí nghiệp Dược phẩm di chuyển về trung tâm của tỉnh và xây dựng mới, đưa năng lực sản xuất gấp 2 lần trước chiến tranh. Nhiều đơn vị công nghiệp quốc doanh đã hoạt động lâu năm, tiếp tục được củng cố và nâng cấp trang thiết bị, kỹ thuật như xí nghiệp cơ khí 3-2, xí nghiệp sửa chữa ô tô A3, cơ khí Phà Bắc, cơ khí Tuyên Hóa, Kiến Giang, xí nghiệp đóng tàu Nhật Lệ, các cụm điện ở Rào Nan, Ba Đồn (Quảng Trạch), Nam Lý (Đồng Hới), Ninh Lộc (Lệ Thủy), các xí nghiệp in, gạch ngói 1-5, các xí nghiệp cưa mộc Ba Đồn, Trị Thiên, Ba Rền, xí nghiệp rượu Bồng Lai, công ty xây lắp công nghiệp,... Trong hệ thống thủ công nghiệp, đã khôi phục và đưa vào hoạt động 30 hợp tác xã thủ công nghiệp chuyên nghiệp, 58 hợp tác xã gỗ, cá, muối, 180 lò rèn thủ công, 101 cơ sở chế biến gỗ...

Như vậy, hầu hết các cơ sở công nghiệp quốc doanh và tiểu thủ công nghiệp bị đánh phá trong chiến tranh đều đã được khôi phục và đi vào sản xuất. 

Ngành giao thông vận tải sau chiến tranh đã phát triển nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân. Đến cuối năm 1975, hầu hết các tuyến đường giao thông vận tải, bao gồm cả quốc lộ, tỉnh lộ được sửa chữa làm cầu gỗ, cống tạm, bảo đảm thông xe kịp thời. Quốc lộ số 1 được rải đá, láng nhựa trên toàn tuyến. Các tuyến tỉnh lộ cũng được tu sửa, nâng cấp
. Nhiều cầu phà trên quốc lộ, tỉnh lộ được tu sửa, làm mới đảm bảo thông xe qua lại trên các tuyến. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được khôi phục một bước, nhất là các tuyến đường liên huyện, liên xã. Một số địa phương còn xây dựng được mạng lưới giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi từ nhà ra ruộng, góp phần quan trọng trong việc giải phóng đôi vai, tăng năng suất lao động. Năng lực vận tải đường bộ, đường thủy tăng nhiều so với năm 1965. Đến cuối năm 1975, có 295 ô tô vận tải, 17 xe khách với 644 ghế, 11 tàu và 25 chiếc thuyền vận tải biển; 15 chiếc ca nô và 99 thuyền vận tải sông
.
Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được trong năm 1973-1975, tỉnh Quảng Bình có sơ sở để tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng sản xuất lớn. 

Theo đề án quy hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ, tỉnh Quảng Bình hình thành 5 vùng - 5 đơn vị kinh tế cấp huyện:

- Vùng Nam Quảng Bình bao gồm huyện Lệ Thủy và 9 xã phía Nam huyện Quảng Ninh: Từ phía Nam Quán Hàu đến giáp Vĩnh Linh, với thế mạnh là nông, lâm nghiệp và phát triển nghề cá.

- Vùng thị xã Đồng Hới: Từ Bắc Quán Hàu đến hết sân bay Lộc Ninh gồm 6  xã: Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lý Ninh, Lộc Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh, 7 hợp tác xã ngư nghiệp và 13 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp của thị xã và nông trường Phú Quý, trọng tâm là phát triển công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến.

- Vùng giữa Quảng Bình - huyện Bố Trạch: gồm 26 xã và 51 hợp tác xã tập trung, phát triển thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá.

- Vùng Bắc Quảng Bình - huyện Quảng Trạch: chú trọng phát triển nông nghiệp, nghề biển, nghề truyền thống.

- Vùng Tây Bắc Quảng Bình - huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa sản xuất cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi gia súc lớn, trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác chế biến lâm sản.

Tuy việc phân vùng kinh tế trên đây còn nặng yếu tố địa lý, chưa có những nghiên cứu sâu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, tiềm năng, tập quán và truyền thống cộng đồng nên ý nghĩa thực tiễn chưa cao, nhưng đã báo hiệu một xu thế tư duy mới trong việc định hướng phát triển kinh tế vùng và kinh tế ngành.

Mặc dù vừa thoát ra khỏi chiến tranh, rất nhiều khó khăn đang ở phía trước, nhưng những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế trong năm 1975 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau những năm chiến tranh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Quảng Bình đã có những nỗ lực to lớn trong việc khôi phục và bước đầu phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho bước phát triển tiếp theo.


Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, Quảng Bình tiếp tục chi viện cho Quảng Trị và Thừa Thiên trong việc tiếp quản và ổn định tình hình sau ngày giải phóng, đồng thời giúp đỡ cho tỉnh Savanakhẹt và Khammuộn thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn đầu sau khi kết thúc chiến tranh đang gặp nhiều khó khăn. 
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Ngay từ sau ngày miền Nam được giải phóng, Quảng Bình đã cử 216 cán bộ biệt phái vào giúp Quảng Trị, Thừa Thiên xây dựng, củng cố chính quyền, tổ chức bộ máy các cấp, chi viện 694 cán bộ kỹ thuật. Trong đó có 55 kỹ sư, 274 cán bộ trung cấp, hàng trăm công nhân kỹ thuật của nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật về tận cơ sở để giúp tỉnh bạn ổn định sản xuất, hỗ trợ hoạt động cho các ngành văn hóa, xã hội
. Để đáp ứng nhu cầu tình cảm của cán bộ, nhân dân hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên tập kết về thăm quê hương sau ngày giải phóng, Sở Giao thông Vận tải đã huy động phương tiện chuyên chở 12.729 người cùng hàng nghìn tấn hàng ngoài kế hoạch cho Quảng Trị, Thừa Thiên. Ngay sau khi giải phóng, tỉnh Quảng Bình đã cử 2 đoàn văn công và thuyên chuyển 4 đội chiếu bóng vào cho Quảng Trị, Thừa Thiên để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân vùng mới giải phóng, sớm ổn định sản xuất, đời sống, đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.  

Đối với các tỉnh Savannakhet và Khammuộn (Lào), trong 3 năm (1973-1975), tỉnh Quảng Bình đã điều động 644 người, trong đó có 147 cán bộ khoa học kỹ thuật gồm các ngành xây dựng, thủy lợi, nông, lâm nghiệp...  sang giúp bạn khôi phục và phát triển kinh tế. Quảng Bình đã đầu tư giúp bạn ổn định phát triển sản xuất và xây dựng một số công trình phục vụ sản xuất, đời sống như công trình thủy lợi Na-tơ, xây dựng thị trấn Mường Phình, xây dựng vùng kho trung chuyển Nam Lào; cung ứng 655 tấn vật tư hàng hóa và một số thiết bị sản xuất và xây dựng, xây dựng bệnh viện Mường, bệnh viện Sê pôn... Những kết quả trên tuy không phải là lớn song đã thiết thực giúp Savannakhet và một phần hỗ trợ tỉnh Khammuộn trong việc củng cố và xây dựng vùng mới giải phóng, thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của chính quyền và nhân dân Quảng Bình đối với cách mạng, nhân dân và đất nước Lào anh em.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước đã hoàn toàn giải phóng nhưng về mặt nhà nước vẫn còn hai chính phủ, ở hai miền có các đoàn thể quần chúng riêng. Tháng 8 năm 1975, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa III đã ra nghị quyết chỉ rõ: thống nhất Tổ quốc vừa là nguyện vọng vừa là yêu cầu khách quan của sự phát triển của cách mạng Việt Nam, vì "thống nhất càng sớm thì càng phát huy nhanh sức mạnh toàn dân của Tổ quốc"
.
Tháng 10 năm 1975, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên đặc biệt bàn việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, tạo điều kiện để nhanh chóng đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 11 năm 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị của hai đoàn đại biểu Bắc - Nam họp tại Sài Gòn thống nhất tiến hành tổ chức tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bầu ra Quốc hội chung của cả nước vào ngày 25 tháng 4 năm 1976. Trên địa bàn Quảng Bình, trên 98% cử tri đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Các ứng viên Võ Nguyên Giáp, Cổ Kim Thành, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Phúc đã được cử tri các đơn vị bầu cử Quảng Bình bầu vào Quốc hội với số phiếu cao nhất. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung của cả nước là sự biểu thị ý chí của toàn dân đối với việc xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, nước Việt Nam được đặt Quốc hiệu là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi thống nhất thực hiện việc bầu cử Quốc hội, thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước, Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương tiếp tục sát nhập một số địa phương để thành lập những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn ở cả ba cấp tỉnh, huyện và xã nhằm tăng thêm nguồn lực cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, xã hội theo hướng sản xuất lớn.

Từ tháng 3 năm 1976, các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết định chỉ đạo và hỗ trợ các thủ tục giải thể bộ máy tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh, thành lập tỉnh Bình Trị Thiên 
. 

Ngày 2 tháng 3 năm 1976, tỉnh Bình Trị Thiên tiến hành Hội nghị cán bộ cốt cán của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh để quán triệt thông báo số 05/TB-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cơ cấu bộ máy tỉnh Bình Trị Thiên, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần sắp xếp nhanh bộ máy cấp tỉnh để hoàn thành hợp nhất tỉnh vào đầu tháng 4 năm 1976. Trong thông báo, Ban Bí thư có ý kiến về một số vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ và công tác trước mắt của Tỉnh ủy Bình Trị Thiên: “Phải sử dụng tốt nguồn nhân lực dồi dào và mọi năng lực sản xuất hiện có kể cả sử dụng tốt lực lượng quân đội, triển khai cùng một lúc về mọi mặt sản xuất nông - lâm - ngư - công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, lưu thông phân phối… để có đủ việc làm cho nhân dân, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đưa sản xuất và đời sống nhân dân trở lại bình thường, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của kinh tế địa phương, trước hết là mở mang ngành thủy lợi… phải có sự nỗ lực rất lớn không bị động, trông chờ Trung ương… Bình Trị Thiên hợp nhất có 2 vùng tạm thời có những đặc điểm khác nhau về kinh tế - xã hội, cần nắm vững tình hình vùng mới giải phóng Quảng Trị và Thừa Thiên để phát huy được đúng đắn kinh nghiệm của Quảng Bình, Vĩnh Linh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và chỉ đạo cho phù hợp với thực tế. Ở Quảng Bình, Vĩnh Linh cần vận dụng tốt kinh nghiệm của các huyện thí điểm tổ chức lại sản xuất ở miền Bắc, để tiến nhanh hơn trong việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện”
.
Ngày 1 tháng 5 năm 1976, tại quảng trường Phu Văn Lâu (thành phố Huế), Ủy ban Hành chính tỉnh Bình Trị Thiên công bố thành lập và ra mắt trước toàn thể đồng bào trong tỉnh. Ủy ban Hành chính tỉnh Bình Trị Thiên gồm có 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Húng làm Chủ tịch 
. 

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh, vốn có nhiều điểm chung về truyền thống lịch sử, văn hóa. Trong quá khứ, cả 3 tỉnh vốn đã có tình cảm gắn bó, cùng chung lưng đấu cật qua lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng đất nước, đã được thử thách qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược. Việc thành lập tỉnh Bình Trị Thiên trong thời điểm này tạo ra những thuận lợi cơ bản về nguồn lực kinh tế, khai thác được những thế mạnh của mỗi địa phương để cùng phát triển. Tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất có diện tích 18.430km2, dân số gần 1,7 triệu người với 657.760 lao động gồm 20 huyện và một thành phố, 2 thị xã và 1.036 xã. Chiều dài của tỉnh hơn 300km từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân, có bờ biển dài 340km và đường biên giới chung giáp với các tỉnh thuộc vùng Trung - Hạ Lào
. Do điều kiện lịch sử, tỉnh Bình Trị Thiên tạm thời có hai vùng với những đặc điểm khác nhau về kinh tế, xã hội. Quảng Bình và Vĩnh Linh từ năm 1954 đến năm 1975 đã đi trước một bước trong cải tạo và phát triển kinh tế. Quảng Trị và Thừa Thiên vừa mới được giải phóng, ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới rất nặng nề trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội. 

Mặc dù có những khác biệt như vậy nhưng khi hợp nhất thành một tỉnh, Bình Trị Thiên sẽ có những thuận lợi hết sức căn bản: “Bình Trị Thiên có vị trí quan trọng về chính trị, văn hóa, quốc phòng, có tài nguyên tương đối phong phú và nhân lực dồi dào để phát triển toàn diện nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp (cả sản xuất và chế biến), công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều ngành thủ công nghiệp và công nghiệp khác. Bình Trị Thiên có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch...” 
.
Tuy nhiên, ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Bình Trị Thiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, do vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế, xã hội giữa các địa phương đang có nhiều khoảng cách.

Để khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, tỉnh Bình Trị Thiên xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, cố gắng giải quyết vấn đề lương thực và thực phẩm, góp phần vào việc ổn định chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Bình Trị Thiên sau khi thành lập đã đón nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có 4 sự kiện nổi bật, có tác động mạnh mẽ đối với diễn biến lịch sử trên địa bàn là Kỳ họp của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất quyết định đặt tên nước “Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên lần thứ nhất và công bố Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Sau Đại hội toàn quốc của Đảng Lao động Việt Nam năm 1960, đất nước trải qua một thời kỳ chiến tranh khốc liệt nên phải đến hơn 16 năm sau khi kết thúc thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, Đảng Lao động Việt Nam mới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV
.
 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV trình Đại hội đã điểm lại quá trình đấu tranh anh dũng, bền bỉ, liên tục và thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta chống lại cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng ác liệt của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc; phân tích những đặc điểm của cách mạng Việt Nam từ đó hoạch định đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đại hội quyết định đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn trước mắt là “...Tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm... không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội,...”. Đại hội đã quyết định đổi tên Đảng thành “Đảng Cộng sản Việt Nam” 
.
Trên cơ sở đường lối chính trị do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đề ra, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ nhất (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976) đã đánh giá tình hình sau một năm thành lập tỉnh Bình Trị Thiên, rút ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ rõ những hạn chế trong quản lý và phát triển kinh tế toàn diện, coi trọng nông nghiệp nhưng chưa chú trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp..., chậm có nghị quyết về an ninh quốc phòng. Đại hội quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh từ 1977 đến 1980 là: “... Xây dựng một bước cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa và tổ chức lại sản xuất trên địa bàn huyện, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân... Tập trung sức giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, thực phẩm và tăng nhanh hàng tiêu dùng; xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội”
.
Đối với địa bàn Quảng Bình, Đại hội đề ra nhiệm vụ tập trung chỉ đạo xây dựng thị xã Đồng Hới trở thành “Trung tâm công nghiệp phía Bắc tỉnh Bình Trị Thiên có cơ cấu công, nông nghiệp hợp lý”, tạo sự liên kết với các địa phương trên địa bàn khu vực Quảng Bình để phát triển thế mạnh của 5 vùng kinh tế là vùng đô thị, vùng biển, vùng đồng bằng, vùng gò đồi, vùng rừng.

Những quyết sách mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên lần thứ nhất đề ra và chương trình hành động của Ủy ban Hành chính tỉnh Bình Trị Thiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đã khởi đầu quá trình khôi phục và phát triển kinh tế của Bình Trị Thiên sau hơn một thế kỉ bị chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ tàn phá. 

Sau Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất, Ủy ban Hành chính tỉnh Bình Trị Thiên đã tiến hành việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số địa phương trong tỉnh nhằm tăng cường nguồn lực thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế toàn diện, lấy cấp huyện làm cơ sở.
 Riêng đối với khu vực Quảng Bình, đã tiến hành  hợp nhất huyện Lệ Thủy với huyện Quảng Ninh để thành lập huyện Lệ Ninh, hợp nhất huyện Tuyên Hóa với huyện Minh Hóa để thành lập huyện Tuyên Hóa; sáp nhập các xã Văn Hóa, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa vào huyện Quảng Trạch. Như vậy, khu vực Quảng Bình lúc này gồm có 1 thị xã và 4 huyện gồm: thị xã Đồng Hới, huyện Lệ Ninh, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch và huyện Tuyên Hóa.

Từ năm 1980, Hiến pháp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VI thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980 đã quy định hệ thống, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Ủy ban nhân dân các cấp. Từ đây, Ủy ban Hành chính các cấp được đổi thành Ủy ban nhân dân các cấp. 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên đã tổ chức lại cơ cấu bộ máy chính quyền địa phương, đổi hệ thống Ủy ban Hành chính các cấp trong tỉnh thành Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chuyên ngành, trước đây được gọi là các “Ty”, nay mang pháp danh mới là các “Sở”. Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ra Ủy ban nhân dân tỉnh để điều hành thực thi pháp luật và quản lý hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh
.

Những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Trị Thiên diễn ra trong những năm 1977-1980 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Trị Thiên nói chung và khu vực Quảng Bình nói riêng. 

 Cùng với việc tăng cường củng cố chính quyền cơ sở, tỉnh Bình Trị Thiên đã tập trung xây dựng cấp huyện trở thành đơn vị kinh tế công - nông nghiệp, lấy huyện làm địa bàn tổ chức lại sản xuất, tổ chức và phân công lao động một cách cụ thể và kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, kinh tế toàn dân và tập thể. Trong nhận thức chung của lãnh đạo tỉnh Bình Trị Thiên, huyện là địa bàn thích hợp để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng, đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn. Mỗi huyện là một tiểu vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và công nghiệp trong một tỉnh; có thể tự cân đối được trồng trọt và chăn nuôi, kết hợp tốt nông nghiệp với lâm nghiệp, ngư nghiệp; kết hợp sản xuất với chế biến, mở mang nhiều ngành nghề thủ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nhiều xí nghiệp công nghiệp, chế biến nông, lâm, hải, thủy sản với quy mô thích hợp... Huyện là địa bàn kết hợp sản xuất với lưu thông phân phối, phát triển văn hóa và xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn. Huyện cũng là địa bàn để tăng cường an ninh chính trị và củng cố quốc phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. 

Yêu cầu của việc tổ chức lại sản xuất trên địa bàn cấp huyện theo hướng sản xuất lớn đã đặt ra cho các huyện ở khu vực Quảng Bình nhiều nhiệm vụ và mục tiêu cần phải tập trung giải quyết.

Ngoài huyện Bố Trạch là huyện trọng điểm chỉ đạo của tỉnh, các Huyện ủy trên địa bàn Quảng Bình đã tích cực lãnh đạo và chỉ đạo địa phương mình tổ chức lại sản xuất, củng cố hợp tác xã, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Từ Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Ninh đều có kế hoạch xây dựng quy hoạch tổng thể, bố trí lại cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Thị xã Đồng Hới xác định mục tiêu xây dựng thị xã Đồng Hới trở thành khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh, là trung tâm kết hợp công nghiệp với các huyện quanh vùng. Các xí nghiệp quốc doanh cấp tỉnh trên địa bàn Đồng Hới cùng với tiểu thủ công nghiệp thị xã hình thành một cơ cấu kinh tế công nông nghiệp địa phương phát triển và cùng với các xí nghiệp Trung ương đóng trên địa phương tạo thành sức mạnh tổng hợp của ngành công nghiệp phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế của các huyện ở Quảng Bình.

Trong nông nghiệp, tỉnh Bình Trị Thiên nói chung, các địa phương thuộc khu vực địa bàn Quảng Bình nói riêng đặt nhiệm vụ sản xuất lương thực lên hàng đầu. Để tăng diện tích sản xuất, toàn tỉnh đã huy động nhân lực  khôi phục hoang hóa vùng đồng bằng, đồng thời tiếp tục mở rộng các vùng kinh tế mới ở trung du và miền núi; đẩy mạnh công tác thủy lợi, phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi. Nhờ vậy, diện tích gieo trồng tăng dần theo từng năm. Huyện Lệ Ninh năm 1977 có 19.518ha, đến năm 1980 có 32.156ha. Huyện Quảng Trạch năm 1976 diện tích canh tác 7.000ha thì đến năm 1978 đã là 12.450ha.  Huyện Tuyên Hóa là một huyện miền núi, rẻo cao gặp rất nhiều khó khăn trong điều hành sản xuất, mở rộng diện tích, tuy vậy diện tích gieo trồng năm 1976 chỉ có 8.150ha đã lên 10.290ha năm 1979. Huyện Bố Trạch đưa diện tích lên 14.475ha vào năm 1979, tăng 1.700ha so với năm 1978.

Từ việc tăng diện tích và kết hợp việc áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất, sản lượng lương thực ngày càng tăng. Tổng sản lượng lương thực tại huyện Lệ Ninh tăng từ 31.858 tấn năm 1977 lên 41.676 tấn năm 1980; Quảng Trạch sản lượng lương thực năm 1978 đạt 30.177 tấn, tăng 62,1% so với năm 1977; Tuyên Hóa từ 7.875 tấn năm 1977 lên 11.909 tấn năm 1978; Bố Trạch đạt 16.000 tấn năm 1979, tăng 3.000 tấn so với năm 1978 
.
Thị xã Đồng Hới vốn là trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Bình trước đây nay trở thành khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh Bình Trị Thiên, trong 2 năm 1977-1978 đã cố gắng vừa xây dựng cơ sở vật chất vừa đẩy mạnh sản xuất, chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp cơ khí và sửa chữa thiết bị. Nhà máy cơ khí 3/2 có công suất 250 tấn/năm được mở rộng đưa công suất lên 1.500 tấn/năm. Xí nghiệp Điện Nam Lý có công suất 1.200KW với tổng sản lượng điện 4,5 triệu KW/h/năm. Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ô tô A3 đưa công suất sửa chữa lên 500 xe/năm. Các ngành công nghiệp khác như khai thác gỗ và chế biến lâm sản, rượu Bồng Lai, xí nghiệp Dược phẩm, Lương thực, sản xuất bánh kẹo, may mặc, gia cầm... đều được đầu tư nâng công suất để tăng nhiều sản phẩm. Đặc biệt ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đã phát triển mạnh. Đến năm 1978 xí nghiệp quốc doanh gạch ngói đã phấn đấu đưa sản phẩm lên 20 triệu viên/năm. Xí nghiệp bát sứ có công suất 10 triệu sản phẩm/năm được đưa vào hoạt động năm 1977. Trong công nghiệp vật liệu xây dựng, đã đầu tư đẩy mạnh khai thác đá, cát sạn làm nguyên liệu cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, phát triển sản xuất gạch không nung và đá lát. Thị xã Đồng Hới đã phục hồi và phát triển ngành cơ khí, ngành chế biến gỗ và các lâm sản, sản xuất đồ mộc dân dụng, mộc truyền thống cao cấp, đóng thuyền đánh cá và vận tải. Nghề chế biến hải sản phát triển mạnh nhất là các mặt hàng truyền thống như nước mắm, ruốc, mắm cá..., việc chế biến màu lương thực cũng được phát triển phục vụ đời sống của nhân dân. Các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp phục vụ đời sống như hàng may mặc, hương, phấn viết, tinh dầu tràm, lốp xe đạp, đồ nhựa phát triển nhanh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Đồng Hới đã có cố gắng đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Ngoài một số mặt hàng truyền thống ổn định như thảm cỏ nhồi, đã sản xuất một số mặt hàng mới như mành trúc, hàng mây song, thảm bẹ ngô...

Đến năm 1980, quy hoạch thị xã Đồng Hới được mở rộng, nhiều khu dân cư được hình thành. Đồng Hới có thêm 4 xã nông nghiệp của huyện Lệ Ninh chuyển về gồm Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Lý Ninh, Lộc Ninh đã tạo điều kiện cho thị xã Đồng Hới tổ chức lại sản xuất, kết hợp công - nông nghiệp trên địa bàn.

 Bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý kinh tế từ huyện đến hợp tác xã được củng cố một bước. Đến năm 1979-1980, mỗi huyện bình quân có trên 27 cán bộ đại học và 40 cán bộ trung cấp 
.
Tuy nhiên việc tiến hành xây dựng huyện thành pháo đài kinh tế quân sự đã bộc lộ những thiếu sót và hạn chế. Nhận thức và trình độ quản lý kinh tế, xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chưa theo kịp với quy mô phát triển cấp huyện và những chuyển biến của tình hình kinh tế - xã hội trong nước thể hiện trong công tác quy hoạch, trong quản lý các đơn vị kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể của huyện. Tư tưởng bao cấp, ỷ lại còn nặng, việc điều hành theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế chưa nắm vững, phổ biến tình trạng xin bù lỗ, chưa đi vào hạch toán kinh tế một cách tích cực 
.
Nhìn chung, cấp huyện vẫn chưa thể thoát khỏi tính chất một cấp trung gian hành chính, thụ động, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức lại sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất lớn. 

Bên cạnh những hạn chế về trình độ, khả năng quản lý kinh tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Bình Trị Thiên nói chung và của các địa phương trên địa bàn Quảng Bình nói riêng gặp những khó khăn thách thức trước chính sách phá hoại nhiều mặt của Mĩ và các tập đoàn phản động quốc tế. 

Sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, Mĩ vẫn chưa từ bỏ âm mưu biến Đông Dương và Đông Nam Á thành một khu vực chiến lược quan trọng trong hệ thống mắt xích chiến lược Đông Nam Á của Mĩ. Đối với Việt Nam, Mĩ thực hiện chính sách bao vây cấm vận về kinh tế, trực tiếp nuôi dưỡng bọn phản động chống lại nước ta với kế hoạch "hậu chiến" thâm độc. Lợi dụng khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội của đất nước sau chiến tranh, Mĩ kích động, lôi kéo hàng nghìn đồng bào ta di cư ra nước ngoài, chủ yếu là sang Mĩ bất hợp pháp, hòng tạo ra tình hình mất ổn định ở nước ta. Ở biên giới Tây Nam, tập đoàn Pôn Pốt được sự chỉ đạo, khuyến khích và tài trợ của các thế lực nước ngoài đã thực hiện chính sách diệt chủng với nhân dân Campuchia, gây chiến tranh biên giới, thù địch chống phá Việt Nam. Đầu tháng 2 năm 1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh tiến hành cuộc chiến tranh toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Tình hình đó chúng ta buộc phải tiến hành cuộc chiến đấu để tự vệ, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra hết sức khẩn trương, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, nhiệm vụ quốc phòng trở nên bức thiết. Đáp lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, hàng ngàn con em Quảng Bình đã xung phong ra tiền tuyến, chiến đấu chống quân xâm lược. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, tiêu biểu là liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn quê ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, đã được Nhà nước truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Trước những đòn giáng trả mãnh liệt của quân và dân ta ở biên giới, trước sự phản kháng của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngày 5 tháng 3 năm 1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh phải tuyên bố rút quân. Ở Bình Trị Thiên, các đảng phái phản động, số viên chức trong bộ máy chính quyền Sài Gòn trước đây chưa chịu cải tạo, bọn phản động đội lốt tôn giáo lợi dụng tình hình khó khăn của ta ra sức móc nối, nhen nhóm, liên kết, ngấm ngầm và công khai chống phá cách mạng Việt Nam. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị trong nước và trên thế giới, tỉnh Bình Trị Thiên xác định “Dù trong tình huống nào của chiến tranh cũng phải giữ vững địa bàn, giữ vững thế tiến công, phải đập tan bằng được âm mưu chia cắt chiến lược của địch, giữ vững và phát huy thế liên hoàn chiến lược Nam - Bắc của Tổ quốc và giữa nước ta và nước bạn Lào, sẵn sàng chi viện cho các chiến trường khác”
.
Cùng với cả nước, nhân dân các địa phương trên địa bàn Quảng Bình đẩy mạnh việc phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng để sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu, thủ đoạn mới của địch.  

Để có nguồn lực bổ sung cho lực lượng vũ trang, trong 3 năm (1977-1979) các địa phương ở khu vực Quảng Bình tuyển quân vượt 5,1% chỉ tiêu. Các ngành, địa phương, đơn vị gắn các hoạt động kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng ra sức sản xuất lương thực để có dự trữ, nghiên cứu sản xuất các vật liệu và phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng (như đóng tàu thuyền, làm vũ khí thô sơ). Các cơ quan, công - nông trường, xí nghiệp chú trọng củng cố và phát triển lực lượng tự vệ, tổ chức xây dựng, quản lý và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Một số địa phương tổ chức lực lượng lao động thành những binh đoàn xung kích, xây dựng kinh tế, làm việc, học tập và sinh hoạt theo hình thức quân sự hóa; gắn nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, xây dựng quốc phòng toàn dân, tạo thành sức mạnh của lực lượng vũ trang trên địa bàn ở Quảng Bình. Tại huyện Lệ Ninh, Sư đoàn Kiến Giang I được thành lập, tập trung gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân vào xây dựng công trình thủy lợi tại sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Huyện Bố Trạch tổ chức xây dựng Sư đoàn 12 làm kinh tế của huyện
. Trong 7 tháng thi công, 1.400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 12 cùng với sự tham gia của nhân dân đã đào đắp được 46.700.403m3 đất, 1.658m3 đá, đổ 234m3 bê tông trên 3 công trình: thủy lợi Đồng Ran, Đá Mài. Tại Tuyên Hóa, Huyện đội đã huy động một lực lượng dân quân, tự vệ triển khai xây dựng đập Khe Nâm xã Đức Hóa. Hai tiểu đoàn với số lượng 1.200 quân tham gia công trình thủy lợi Khe Dỗi đã đào đắp được 30.000m khối đất đá, hoàn thành tuyến kênh mương dài 4km. Công trình hoàn thành đảm bảo được nguồn nước tưới cho 30ha ruộng lúa 2 vụ. Với sự góp sức, phối hợp của lực lượng vũ trang nhân dân Tuyên Hóa, nhiều địa phương ở Tuyên Hóa đã xây dựng được những công trình thủy lợi khá tốt, giải quyết cơ bản một phần khó khăn về nước cho xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Thạch Hóa, Thanh Hóa... Tại thị xã Đồng Hới, Tiểu đoàn 10 được thành lập với quân số 320 người, vừa tổ chức sản xuất lương thực vừa làm nhiệm vụ san lấp mặt bằng đô thị. Đơn vị đã khai thác sỏi đá tại xã Vĩnh Ninh xây dựng một tuyến đường dọc chạy dài từ Hà Thôn đến Sa Động, 2 đường ngang chạy dài từ bờ sông Nhật Lệ ra biển ở xã Bảo Ninh với tổng chiều dài 20km phục vụ dân sinh và quốc phòng.

Tuy có nhiều cố gắng trong khôi phục kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh nhưng do một số khó khăn khách quan và chủ quan, từ sau năm 1980, tình hình kinh tế có dấu hiệu suy giảm. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do năng lực và trình độ quản lý chưa theo kịp với sự phát triển của thế giới và khu vực. Bên cạnh đó là hệ lụy của việc kéo dài cơ chế quan liêu, bao cấp trên bình diện chung của cả nước và trong mỗi địa phương. Việc xây dựng cấp huyện thành trung tâm kinh tế toàn diện trong thời điểm bấy giờ chưa hội đủ các yếu tố về trình độ tổ chức, quản lý, năng lực và nguồn lực vật chất nên không những không thu được kết quả mà còn để lại nhiều hệ lụy về đầu tư. Tình hình đó đã đe dọa sự phát triển của lực lượng sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nạn thiếu đói vào mùa giáp hạt có dấu hiệu quay trở lại.

Để phát huy tối đa năng lực sản xuất trong xã hội, trước mắt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế quản lý nông nghiệp, trên cơ sở những kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, ngày 1 tháng 1 năm 1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị 100 CT/TW, tiếp tục phát huy kinh tế hợp tác và hợp tác xã nhưng cần cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt là “Chỉ thị 100”). “Chỉ thị 100” đã đáp ứng nguyện vọng của đại bộ phận nông dân, phát huy tính tích cực, tự giác của xã viên, gắn trách nhiệm và quyền lợi của người lao động với sản phẩm cuối cùng một cách trực tiếp nên được đông đảo mọi người hưởng ứng. 

Ngày 21 tháng 2 năm 1981, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên ra nghị quyết về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp nhằm hoàn chỉnh hơn nữa chế độ khoán trong tất cả các hợp tác xã nông nghiệp. Ủy ban nhân dân các cấp đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết khắc phục tình trạng “khoán trắng'' nhằm đảm bảo ba lợi ích nhà nước, hợp tác xã và người lao động; kích thích sản xuất, sử dụng tốt đất đai, tài nguyên và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Đến tháng 7 năm 1981, các huyện trên địa bàn Quảng Bình đã có 267 hợp tác xã thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động. Đến năm 1981, đã có 80% hợp tác xã vùng đồng bằng và vùng gò đồi được khoán sản phẩm từ 30 đến 100% diện tích, 79,1% hợp tác xã  thực hiện khoán trong chăn nuôi.

Ở các vùng trọng điểm lúa của huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, “Chỉ thị 100” đã thực sự thúc đẩy sự phát triển mới trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong quá trình củng cố hợp tác xã hoàn thiện quan hệ sản xuất chế độ làm chủ của xã viên được đề cao, bộ máy quản lý được tăng cường. Ở một số xã thuộc huyện Tuyên Hóa, mặc dù trình độ quản lý còn hạn chế nhưng đã thực hiện khoán sản phẩm trên toàn bộ diện tích màu và cả trên vùng lúa một vụ, hiệu quả cây trồng tăng lên rõ rệt.

Thực hiện “Chỉ thị 100” trên địa bàn Quảng Bình đã khắc phục được tình trạng "khoán trắng", " khoán chui", phát huy được dân chủ và tăng cường sự chỉ đạo sản xuất của chính quyền. Khí thế lao động của nông dân trên đồng ruộng sôi nổi hơn, năng suất, sản lượng ở các địa phương khi thực hiện “Chỉ thị 100” đều tăng so với các năm trước đây. Sản lượng vụ Đông Xuân 1980-1981 so với các vụ Đông Xuân 5 năm trước (1976-1980) tăng 64%, nộp nghĩa vụ nhà nước tăng 91%, mức hưởng thụ của xã viên tăng 70%. Năng suất bình quân toàn tỉnh tăng từ 14,64 tạ/ha lên 22 tạ/ha. Sản lượng lương thực năm 1981 đạt 42 vạn tấn vượt kế hoạch Trung ương giao và kế hoạch của tỉnh 3,5 vạn tấn. Năm 1982, sản lượng lương thực đạt 46 vạn tấn, tăng 4 vạn tấn so với năm 1981. Năng suất bình quân cả năm đạt 18,8 tạ/ha, vượt 1,54%, tăng so với năm 1981 là 17,74%. 81 hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha, gấp đôi năm 1981. Riêng các huyện phía Bắc có một số hợp tác xã đạt 6 tấn/ha. Đồng Hới có 3 hợp tác xã, Quảng Trạch có 1 hợp tác xã đạt trên 5 tấn/ha. Nhiều hợp tác xã ở các huyện Bố Trạch, Lệ Ninh bình quân sản lượng lương thực tăng 31% so với năm 1980. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, đàn bò vượt 4,6% kế hoạch, tăng 10,4% so với năm 1981, đàn trâu vượt 4,2%, đàn lợn có 485.679 con, tăng 0,93%.

Về lâm nghiệp, do mưa kéo dài, vận chuyển khó khăn, phương tiện lại thiếu nhưng đã khai thác được 53.000m3 gỗ, ươm và trồng được 12.000ha rừng. Giao đất giao rừng vượt 10% so với kế hoạch với 93.370ha rừng cho 176 hợp tác xã quản lý và 176.797ha đất rừng cho 44 xã quản lý.

Về ngư nghiệp, có 67/144 hợp tác xã thực hiện tốt chế độ khoán theo đơn vị thuyền nghề. Đánh bắt cá biển đạt trên 15.000 tấn vượt kế hoạch trên 15%, tăng gần 5.000 tấn so với năm 1980. Sản lượng đánh bắt của 7/9 huyện, thị xã đạt và vượt kế hoạch từ 16-98%. Sản lượng đánh bắt tăng hơn năm 1980 từ 59% đến gần 300%. Quảng Trạch vượt mức kế hoạch 27%, tăng gấp 2,2 lần năm 1980. Xí nghiệp Sông Gianh vượt 7%, tăng 36,5% so với kế hoạch năm 1980.

 Tiếp sau “Chỉ thị 100” về cải tiến cơ chế khoán trong nông nghiệp, ngày 21 tháng 1 năm 1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 25/CP về quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh và Quyết định 26/CP về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh nhà nước. Cũng như trong sản xuất nông nghiệp, đây là biện pháp quan trọng nhằm khuyến khích người lao động hăng hái sản xuất, tăng năng suất lao động và qua đó tăng thêm thu nhập, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương có bước phát triển mới. Đây là những quyết định quan trọng giúp tháo gỡ bế tắc trong tổ chức quản lý sản xuất của khối các ngành kinh tế quốc doanh. 

 Nhờ có những bước cải tiến cơ chế quản lý trong các khu vực kinh tế như vậy nên bước đầu một số địa phương đã tìm được những giải pháp hợp lý để đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế. Mặc dù bị đế quốc Mỹ bao vây, cấm vận, nguyên liệu cho sản xuất hết sức khan hiếm nhưng  hầu hết các đơn vị trong ngành công nghiệp đã phát huy năng động sáng tạo, tìm tòi mọi nguồn lực để duy trì sản xuất, không để rơi vào tình trạng phá sản. Một số cơ sở công nghiệp Nhà nước đã hoạt động có hiệu quả như Nhà máy điện 14.000KW Mỹ Cương, Đồng Hới được Liên Xô giúp đỡ xây dựng năm 1976, đầu năm 1980 đi vào hoạt động. Hệ thống đường dây dẫn điện được xây dựng gồm các tuyến Đồng Hới - Ba Đồn (Quảng Trạch), Đồng Hới - Lệ Ninh, Đồng Hới - Ninh Lộc, Đồng Hới - Đông Hà đưa tổng nguồn điện đạt 30.000 KW tăng 2, 3 lần so với năm 1977. Các đơn vị công nghiệp địa phương của tỉnh đóng trên địa bàn Quảng Bình như xí nghiệp cơ khí 3-2 Đồng Hới, xí nghiệp Sứ, xí nghiệp Dược phẩm, xí nghiệp nước mắm Nhật Lệ, xí nghiệp Đông Lạnh, xí nghiệp Gạch ngói 1-5, xí nghiệp ô tô A​​3, xí nghiệp Phà Bắc... được củng cố, mở rộng sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm, giá trị hàng hóa phục vụ nông nghiệp chiếm 42,1%. 

Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các huyện, thị xã được đầu tư xây dựng, duy trì được sản xuất trong điều kiện khó khăn như: Cơ khí Kiến Giang (Lệ Ninh), Mai Hồng (Bố Trạch), Đồng Sơn (Đồng Hới), xí nghiệp bột giấy Tuyên Hóa, xí nghiệp chế biến gỗ Ba Đồn (Quảng Trạch), xí nghiệp cưa mộc Vĩnh Tuy (Lệ Ninh), xí nghiệp chè búp của Nông trường Đại Giang, hợp tác xã Hồng Minh (Đồng Hới) sản xuất mây chổi đót, hợp tác xã muối Bảo Ninh, hợp tác xã gạch ngói Tân Tiến Cảnh Dương (Quảng Trạch), hợp tác xã Trần Phú (Lệ Ninh) sản xuất đồ mộc dân dụng, hợp tác xã Thanh Tiến (Tuyên Hóa) khai thác đá hộc xây dựng, nung vôi bón ruộng. Mặc dù các đơn vị này cũng không thoát khỏi tình trạng bế tắc về cơ chế quản lý nguồn lực nguyên, nhiên liệu, nhưng với sự nỗ lực tìm lối thoát trước những khó khăn, hầu hết các đơn vị đều duy trì được sản xuất trong suốt thời kỳ xảy ra suy thoái kinh tế.

Trong khi sản xuất công, nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực thì trên mặt trận lưu thông phân phối thị trường giá cả có nhiều biến động phức tạp. Giá cả không dựa trên cơ sở giá trị, các căn cứ để xác định giá cả hàng hóa đã thay đổi do chi phí sản xuất và lưu thông biến động, quan hệ tỷ lệ giá giữa hàng nông sản và hàng công nghiệp trở nên bất hợp lý, giá bán hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quá thấp so với thu mua nông sản... Tình hình đó đã làm cho đời sống vật chất của nhân dân rơi vào tình trạng mất ổn định. 

Những khó khăn gay gắt do khủng hoảng kinh tế gây ra đã được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ III thảo luận và tìm cách tháo gỡ. Từ đó, tỉnh Bình Trị Thiên chủ trương tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thừa nhận sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế, điều chỉnh bước đi và quy mô của quá trình công nghiệp hóa và coi trọng nông nghiệp là mặt trận hàng đầu để nhanh chóng đưa đất nước vượt qua thời kỳ suy thoái 
.

Trong quá trình đầu tư cho việc phát triển nông nghiệp, ngoài yếu tố kỹ thuật, phương thức khoán sản phẩm theo “Chỉ thị 100” thực sự là một đòn bẩy kinh tế, người lao động quan tâm hơn đến lợi ích và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất. Trong những năm 1982-1984, các huyện, thị xã ở Quảng Bình đều nộp đủ nghĩa vụ lương thực cho nhà nước, đời sống nông dân có phần cải thiện.

Tuy vậy, trên mặt trận sản xuất nông nghiệp ở Bình Trị Thiên nói chung, khu vực Quảng Bình nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn. Do phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên mỗi khi có thiên tai lại bị thiệt hại nghiêm trọng, đời sống nhân dân gần như chưa có dấu hiệu cải thiện. Tháng 10 năm 1983, cơn bão số 10 với sức gió cấp 11-12 đổ bộ vào thị xã Đồng Hới và các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch làm nhiều người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hàng chục công trình thủy lợi, cầu cống, đường điện, đường giao thông bị hư hỏng nặng. Nhiều công trình, nhà cửa, kho tàng, cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng trong 10 năm sau ngày hòa bình bị phá hỏng, phải tốn nhiều công sức, tiền vốn và thời gian mới khắc phục được. Những tổn thất của cơn bão số 10 năm 1983 chưa kịp khôi phục thì cơn bão số 8 năm 1985 lại đổ bộ vào thị xã Đồng Hới và các huyện ở Quảng Bình gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị mất trắng. Nhiều công trình thủy lợi, trường học, trạm xá và hàng trăm nhà dân bị sụp đổ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Mặc dù hậu quả của trận lũ lụt năm 1985 còn nặng nề, đặc biệt ở các huyện, thị xã ở khu vực Quảng Bình, nhưng các địa phương đã cố gắng tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là làm tốt vụ Đông Xuân 1985-1986 để bù vào sản lượng lương thực đã mất, ổn định đời sống nhân dân. Ngoài lúa, các địa phương phát triển rau màu ngắn ngày, giữ vững diện tích gieo trồng, cố gắng tăng năng suất và sản lượng lương thực. Các ngành công nghiệp, lưu thông phân phối là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất nhưng các địa phương trên địa bàn Quảng Bình vẫn cố gắng duy trì hai nguồn hàng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân, đó là tư liệu và công cụ sản xuất (do công nghiệp địa phương cung cấp) và nhu yếu phẩm tiêu dùng (do ngành thương nghiệp cung ứng). 

Tuy đã có nhiều cố gắng cải tiến quản lý, điều chỉnh phương thức điều hành và huy động mọi nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất nhưng do hệ lụy của việc kéo dài cơ chế quan liêu, bao cấp và việc chậm thay đổi cơ chế điều hành, quản lý sản xuất nên nền kinh tế vẫn luẩn quẩn trong vòng bế tắc. 

Có thể nói, dù các cấp chính quyền và nhân dân đã rất cố gắng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đầu tư phát triển kinh tế nhưng do duy trì quá lâu cơ chế quan liêu bao cấp cùng với những ấu trĩ, lạc hậu, sai lầm trong tư duy quản lý và mang nặng tư tưởng duy ý chí nên những năm 1980-1985 đất nước bị rơi vào giai đoạn suy thoái trầm trọng. Ảnh hưởng của thời kỳ khủng hoảng kinh tế 1980-1985 đối với cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng là rất nặng nề. 

Trong bối cảnh đó, những điều chỉnh quan trọng trong tư duy chính trị, đổi mới trong tư duy kinh tế mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đã cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới mà lịch sử vẫn quen gọi là “Thời kỳ Đổi mới”.

 Với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật", Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã khẳng định những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời gian qua; đồng thời đã thẳng thắn tự phê bình về những sai lầm, khuyết điểm, chủ quan duy ý chí, nóng vội trong cải tạo đối với các thành phần kinh tế tư doanh ở miền Nam sau ngày giải phóng, sự bảo thủ trì trệ chậm đổi mới cơ chế quản lý làm cho tình hình kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Đại hội đã rút ra những bài học cần thiết, nhất là việc tôn trọng và vận dụng đúng đắn quy luật vận động khách quan của nền kinh tế.

Đại hội chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng. Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần dựa trên thực tiễn của đất nước, coi sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế là một đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ. Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý, dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kết hợp kế hoạch với thị trường. Đại hội đề ra 3 chương trình kinh tế lớn: Chương trình sản xuất lương thực - thực phẩm, chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và chương trình sản xuất hàng xuất khẩu
.

Sau khi có định hướng phát triển kinh tế, xã hội do Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề ra, Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên đã triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ IV để thảo luận tình hình trong tỉnh và quyết định những nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện đường lối đổi mới
. Đại hội quyết định tập trung mọi khả năng tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa nền kinh tế địa phương ra khỏi khủng hoảng, đó là thay đổi cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với quy luật vận động của nền kinh tế thị trường và tổ chức thực hiện 3 chương trình kinh tế, coi đó là nhiệm vụ kinh tế - xã hội cốt lõi.

Đối với chương trình lương thực, thực phẩm, cùng với các địa phương trong cả tỉnh, các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Đồng Hới đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất; đặc biệt là phải nhanh chóng "cấp 1 hóa bộ giống", "tăng vụ 8, giảm vụ 10", "luồn lách thời vụ" tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Huyện Lệ Ninh là vùng trọng điểm lúa đã có nhiều biện pháp đầu tư vật tư, kỹ thuật, tăng cường công tác thủy lợi tưới, tiêu nhằm nâng cao năng suất cả hai vụ lúa. Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa coi trọng phát triển màu ở vùng gò đồi, tập trung giải quyết vấn đề ăn và có dự trữ. Thị xã Đồng Hới chủ trương các cơ sở phải tự lực, tự cường, tự lo liệu, tự giải quyết vấn đề ăn cho cơ sở mình và mở rộng quan hệ các địa phương trong, ngoài tỉnh đối lưu thông hàng hóa, thu mua lương thực để bảo đảm đời sống cho nhân dân. Bằng các biện pháp khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích, thâm canh cây lúa đồng thời chú trọng phát triển màu, cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày, phát triển chăn nuôi, chương trình lương thực và thực phẩm đã được mọi ngành mọi cấp quan tâm. Phong trào sản xuất lương thực, nhất là phong trào trồng màu ở các cơ quan, các ngành, các đơn vị, các trường học, lực lượng vũ trang được đẩy mạnh đã góp phần hạn chế được phần nào khó khăn, giải quyết đời sống cho nhân dân.

Mặc dù có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhưng do những ràng buộc của cơ chế và tập quán quản lý đã ăn sâu trong cán bộ và nhân dân nên quá trình đổi mới trên lĩnh vực nông nghiệp vẫn chậm, mặt trận sản xuất lương thực vẫn còn nhiều vất vả, khó khăn. Tình trạng thiếu đói, nhất là trong các kỳ giáp hạt vẫn diễn ra nghiêm trọng, trên diện rộng. Tháng 3 năm 1987, toàn tỉnh có 4,8 vạn hộ với 23 vạn người thiếu đói, tỉnh đã xuất 850 tấn lương thực dự trữ để giải quyết đời sống. Đây cũng là tình trạng chung của nền nông nghiệp Bình Trị Thiên nói riêng và cả nước nói chung.

Trước tình trạng đó, tháng 4 năm 1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi là “Khoán 10”) nhằm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế kinh tế hạch toán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế quốc doanh cũng như hợp tác xã nông nghiệp. Nghị quyết số 10-NQ/TW đã đề ra một cơ chế khoán mới trong nông nghiệp thay thế cho cơ chế khoán theo Chỉ thị 100-CT/TW (ban hành năm 1981). 
Quá trình thực hiện “Khoán 10” đã phù hợp với nguyện vọng của người lao động, đại bộ phận nông dân đồng tình hưởng ứng. Qua thực hiện “khoán 10” đã khắc phục được tư tưởng quan liêu bao cấp, trông chờ ỷ lại, phân phối bình quân, phát huy được năng lực sản xuất. Đây thực sự là đổi mới trong nông nghiệp, giải quyết yêu cầu cấp bách của sản xuất và đời sống, mang lại nhiều hiệu quả thực tiễn trong sản xuất, góp phần cải thiện đời sống. Huyện Lệ Ninh có nhiều hộ gia đình  thu nhập từ 5-7 tấn thóc. Năm 1989, diện tích gieo trồng ở thị xã Đồng Hới tăng lên 5.240ha, vượt 19% so với năm 1988; tổng sản lượng lương thực của Đồng Hới là 10.780 tấn, đạt 111,5% so với năm 1986, năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa thực hiện cơ chế "Khoán 10" đã thực hiện cơ chế xóa bỏ bao cấp về lương thực, thực phẩm đối với ngư dân thay bằng việc đối lưu sản phẩm lấy lương thực đã kích thích sản xuất ngư nghiệp phát triển mạnh. Sản lượng đánh bắt của các hợp tác xã ngư nghiệp tăng khá. Một số hợp tác xã ở Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch bước đầu đã tổ chức đấu thầu mặt nước, ao hồ nuôi tôm xuất khẩu và các loại thủy sản nước ngọt, nước lợ. Riêng thị xã Đồng Hới, các hợp tác xã Diêm Hải (Phú Hải), Bảo Ninh, Đồng Phú đã có 16ha nuôi tôm xuất khẩu và hơn 400ha mặt nước ao, hồ nuôi thủy sản.

Cũng chính từ kết quả thực hiện “Khoán 10” mà các địa phương đã sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý. Tiếp tục vận động chuyển 1.126 hộ với 10.285 khẩu đi xây dựng vùng kinh tế mới trong tỉnh và ngoài tỉnh, giải quyết hàng trăm con em đi xuất khẩu ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. 

Trong chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, các huyện, thị xã trên địa bàn Quảng Bình đã đóng góp một khối lượng hàng hóa đáng kể, không chỉ phục vụ đời sống, sản xuất ở các địa phương Quảng Bình mà còn lưu thông ra một số địa phương trong cả nước. Nhiều mặt hàng xây dựng như gốm sứ, vật cách điện; các mặt hàng mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, hàng lâm thổ sản, mây tre đan, các mặt hàng hải sản được khôi phục và phát triển. Mặt hàng hóa chất như đồ nhựa, đồ giả da, xà phòng, săm lốp xe đạp, hàng cơ khí đã đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp quốc doanh ở Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Ninh đã tích cực tham gia vào chương trình sản xuất hàng tiêu dùng trên cơ sở thế mạnh của mặt hàng truyền thống và một số mặt hàng mới phục vụ người tiêu dùng. Các nghề mây tre đan, nón và mộc dân dụng ở Quảng Trạch; nghề truyền thống như làm chiếu cói, nón, mộc dân dụng ở Lệ Ninh điều chỉnh quy mô và cơ chế quản lý thích hợp, đã bắt đầu sản xuất có hiệu quả. Chính nhờ những cố gắng trong việc thực hiện chương trình sản xuất hàng tiêu dùng mà giải quyết được một phần khó khăn cho nhân dân trong việc ăn, ở, học hành, đi lại và những nhu cầu thiết yếu khác. 

Quảng Bình từ lâu vốn là một địa bàn thuần nông và mang nặng yếu tố tự cung, tự cấp nên việc thực hiện chương trình sản xuất hàng xuất khẩu là một lĩnh vực khá mới mẻ. Nhưng với sự hợp tác của các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là ngành Công nghiệp, thủ công nghiệp và ngành ngoại thương, nhiều địa phương đã có những bước phát triển mạnh dạn trong sản xuất hàng xuất khẩu. Các huyện Lệ Ninh, Quảng Trạch đã phát triển một số mặt hàng vốn là nguồn tài nguyên giàu có như trầm hương, da động vật, một số sản phẩm của truyền thống địa phương như mặt mây, chổi đót, ớt,.. Thị xã Đồng Hới đã xây dựng xí nghiệp mây tre đan (sau đổi tên là Xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu), đầu tư cải tạo và xây dựng một số cơ sở nuôi tôm xuất khẩu. Riêng ở Đồng Hới, giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 1985 đạt 680.000 rúp-đô la, năm 1986 đạt 703.000 rúp-đôla, năm 1987 đạt 810.000 rúp-đôla. Công ty ngoại thương Đồng Hới là đơn vị làm tốt công tác thu mua hàng xuất khẩu ở các huyện phía Bắc của tỉnh, liên doanh với thị xã Thà Khẹt (tỉnh Khammuộn, Lào) mở cửa hàng xuất khẩu tại nước bạn.

Thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong 3 năm (từ 1986 đến 1988) các huyện, thị xã trên địa bàn phía Bắc của tỉnh không những huy động được tiềm năng vật chất và sức lao động mà còn góp phần kích thích phát triển và đổi mới cơ chế quản lý các thành phần kinh tế, bao gồm cả thành phần kinh tế ngoài quốc doanh; góp phần giải quyết khó khăn về đời sống của đông đảo nhân dân ở địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất và có tích lũy để đầu tư phát triển 
. 

Trong quá trình thực hiện 3 chương trình kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế theo tinh thần đổi mới đã từng bước đi vào cuộc sống và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đi đôi với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tổ chức thực hiện 3 chương trình kinh tế, tình Bình Trị Thiên quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền sau ngày giải phóng và góp phần hạn chế bớt khó khăn đời sống và duy trì hoạt động văn hóa lành mạnh trong nhân dân trong thời kỳ suy thoái kinh tế. 

Ngành giáo dục đào tạo, mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng các địa phương trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng với yêu cầu và quy mô giáo dục ngày càng tăng. Năm 1988-1989 toàn tỉnh xây dựng mới 200 phòng học. Tổng số học sinh phổ thông năm học 1988-1989 là 155.000 em. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã phấn đấu để nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy vậy, do đời sống khó khăn, việc học sinh bỏ học vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các địa phương miền núi, miền biển và những vùng nông thôn chưa phát triển. Do suy thoái kinh tế, thu nhập trong nghề dạy học ở mức thấp, không đủ trang trải chi phí cho bản thân và gia đình nên tình trạng giáo viên bỏ nghề, nhất là giáo viên phổ thông và cô nuôi dạy trẻ vẫn còn diễn ra ở các địa phương.

Ngành y tế đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế từ xã đến huyện, tỉnh được đầu tư, nâng cấp một bước. Các bệnh xã hội và dịch bệnh có xu hướng giảm. Ngành dược của tỉnh mở rộng sản xuất, cung cấp thuốc chữa bệnh, xí nghiệp dược phẩm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh thông thường của nhân dân ở thị xã Đồng Hới.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được đẩy mạnh góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống mới, con người mới trên các địa phương ở Quảng Bình.

Trong lúc đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều hộ thiếu đói, tỉnh và các địa phương đã có kế hoạch cứu trợ kịp thời không để thiếu đói kéo dài, gây những khó khăn xáo trộn lớn trong xã hội. Công tác chính sách xã hội đã được các cấp ủy chính quyền quan tâm giải quyết, có tiến bộ hơn trước.

Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác đối ngoại, Tỉnh ủy đã chú trọng đến việc tăng cường các mối quan hệ quốc tế. Tỉnh Bình Trị Thiên đã kết nghĩa với tỉnh Xiêm Riệp, Ôtđô - Miênchay (Campuchia). Thị xã Đồng Hới kết nghĩa hợp tác kinh tế với thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới đã có những hoạt động hiệu quả nhằm tăng cường tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Cu Ba.

Những năm 1986-1989, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp. Công cuộc cải tổ và cải cách ở Liên Xô và các nước Đông Âu đang có chiều hướng xấu, không có lợi cho phong trào cách mạng thế giới. Các lực lượng phản động quốc tế vẫn tiếp tục tìm mọi cách gây bất ổn chính trị, lũng đoạn các hoạt động kinh tế -xã hội nhằm phá hoại công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội của đất nước. Tại địa bàn Quảng Bình, trên tuyến miền núi, các toán gián điệp của các tổ chức phản động ở nước ngoài tìm cách thâm nhập vào nước ta qua biên giới Việt-Lào. Số người vượt biên trái phép, khai thác trầm, vàng và phế liệu chiến tranh ngày càng tăng làm cho tình hình an ninh chính trị ở biên giới càng thêm phức tạp. Dọc bờ biển, các nhóm người vượt biên trái phép trốn ra nước ngoài hoạt động ráo riết. Ngoài biển, nhiều tàu đánh cá trái phép của nước ngoài xâm lấn ngư trường làm ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân. Nạn trộm cắp, trấn lột, lừa đảo, gây rối trật tự nơi công cộng có chiều hướng gia tăng, gây tâm lý lo sợ, hoang mang trong nhân dân.

Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thành một phong trào quần chúng từ cơ sở đến các đoàn thể quần chúng của các huyện và thị xã. Trên hai tuyến biên giới, tuyến biển và tuyến miền núi, lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng vũ trang ở địa phương và quần chúng nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, quản lý biên giới. Hàng trăm vụ vượt biên giới sang Lào được ngăn chặn. Nhiều nhóm chuyên móc nối tổ chức người trốn ra nước ngoài bị phát hiện và bắt giữ. Tình hình vượt biên cuối năm 1988 giảm hẳn, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công tác tấn công tội phạm được đẩy mạnh đã góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sau 13 năm xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên, mặc dù phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhưng với tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, nhân dân Bình Trị Thiên đã sớm ổn định đời sống và bắt đầu có những dấu hiệu phát triển khả quan. Đặc biệt, sau khi có đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội, nhân dân Bình Trị Thiên đã cố gắng khắc phục những hệ lụy của chiến tranh, của tư tưởng quan liêu, bao cấp; tháo gỡ những khó khăn, nâng cao năng lực quản lý và điều hành phát triển kinh - tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đưa nền kinh tế, xã hội của tỉnh từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng. 

Tuy nhiên, trong điều kiện các đơn vị hành chính có quy mô lớn, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quá trình phát triển, việc chỉ đạo còn thiếu sâu sát, cụ thể, tư tưởng bao cấp, ỷ lại còn nặng làm hạn chế sự phát triển của phong trào cách mạng quần chúng. Trong khi đó, địa bàn của tỉnh Bình Trị Thiên kéo dài trên 2 vĩ độ, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội có những điểm không đồng nhất, dân số quá đông, bộ máy điều hành, quản lý kinh tế, xã hội không đủ khả năng bao quát hết các địa bàn trong tỉnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện đường lối đổi mới.

Để phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo và sức mạnh nội lực của từng địa phương, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 họp phiên bất thường ngày 7 tháng 4 năm 1989 đã nhất trí kiến nghị Trung ương cho chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo địa giới hành chính cũ.

Ngày 8 và 9 tháng 4 năm 1989, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên kỳ họp thứ 16 (khóa III) đã nghe báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương và đề nghị lên Trung ương xem xét lại quy mô và xin chia tách, phân vạch lại địa giới hành chính của tỉnh.

Ngày 25 tháng 6 năm 1989, sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư đồng ý chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có quyết định chỉ định các cương vị chủ chốt của các tỉnh mới chia tách. Tỉnh ủy lâm thời của Đảng bộ Quảng Bình đã họp phiên đầu tiên chuẩn bị cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và bàn những công việc trước mắt cần tập trung chỉ đạo trong những ngày tái lập tỉnh 
.
Ngày 30 tháng 6 năm 1989, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Nghị quyết về việc phân chia địa giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên. Tỉnh Bình Trị Thiên được tách thành ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Tỉnh Quảng Bình có 5 đơn vị hành chính gồm: thị xã Đồng Hới và các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa.

Ngày 7 tháng 7 năm 1989, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên họp thông qua đề án chia tỉnh và dự kiến phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên về tham gia Hội đồng nhân dân các tỉnh. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên được phân bổ về Hội đồng nhân dân các tỉnh. Công tác chia tỉnh được tiến hành khẩn trương ở các cơ quan, đơn vị được chia. Sau một thời gian ngắn, gần 5.000 cán bộ, công nhân viên và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng với một vạn người là gia đình, con em của cán bộ, công nhân viên trong diện được chia đã di chuyển ra Quảng Bình
.
Như vậy, kể từ ngày mồng 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Bình được tái lập và chính thức đi vào hoạt động. Sau 13 năm cùng nhân dân Trị Thiên phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế sau chiến tranh, từng bước vượt qua thời kỳ khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội của địa phương. Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên là tiền đề quan trọng để nhân dân Quảng Bình trở về tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới trên quê hương của mình. 

15.2. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, từng bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế - xã hội 

Ngày 1 tháng 7 năm 1989, Quảng Bình chính thức được tái lập trên thực tế với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhân dân Quảng Bình đã bắt tay xây dựng quê hương với rất nhiều thuận lợi hết sức cơ bản nhưng cũng phải đối đầu với những khó khăn và thử thách không kém phần gay gắt. 

Quảng Bình vốn là một địa bàn có điều kiện tự nhiên phức tạp, địa hình kéo dài trên một vĩ độ, lại bị chia cắt mạnh bởi hình thế núi, đồi và các con sông chạy ngay ngang địa hình thành nhiều tiểu vùng sinh thái. Vì vậy cả 4 vùng sinh thái gồm vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng cát ven biển đều không liền mạch, diện tích manh mún, trở ngại rất lớn cho việc quy hoạch kinh tế ngành và kinh tế lãnh thổ theo hướng sản xuất lớn. Khí hậu thời tiết Quảng Bình vừa hết sức khắc nghiệt, lại thất thường, thiên tai xảy ra thường xuyên gây khó khăn và tổn thất lớn trong sản xuất và đời sống. Ngay cuối vụ Đông Xuân 1988-1989, trận lụt lớn đã làm mất trắng hàng ngàn ha lúa sắp thu hoạch và cả giống cho vụ sau. Đất đai phân tán, chia cắt, độ phì nhiêu ít, độ dốc lớn nên hàng năm bị xói mòn nghiêm trọng. Chi phí vật chất trên một đơn vị sản phẩm cao, hiệu quả kinh tế thấp, trình độ thâm canh chưa đồng đều, có nhiều vùng năng suất còn quá thấp.

Trong 13 năm tồn tại trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường vào vùng phía trong rất đông. Khi tái lập tỉnh, số cán bộ được bố trí về và có nguyện vọng về Quảng Bình rất lớn, trong khi đó bộ máy tổ chức của tỉnh Quảng Bình sau khi chia đòi hỏi phải sắp xếp lại theo tinh thần đổi mới, giảm nhẹ biên chế, tăng chất lượng nên số lượng cán bộ dư thừa quá lớn không sắp xếp hết được. Nhu cầu về trụ sở của các cơ quan cấp tỉnh, nhà ở cho cán bộ, trường học cho học sinh và  các cơ sở phúc lợi trên địa bàn Đồng Hới hết sức cấp bách, trong khi thời gian đòi hỏi phải xây dựng nhanh, khả năng đầu tư có hạn, chưa đảm bảo được nhu cầu tối thiểu. Trong 13 năm nhập tỉnh, Quảng Bình được xác định là “khu công nghiệp phía Bắc Bình Trị Thiên” nhưng do suy thoái kinh tế nên chưa xây dựng thêm cơ sở sản xuất công nghiệp nào đáng kể. Vì thế, khi tái lập tỉnh, không có cơ sở sản xuất để thu nhận công nhân viên chức từ Huế quay về, gây nên tình trạng hết sức căng thẳng trong từng đơn vị, cơ quan và từng gia đình cán bộ. Khi mới tái lập tỉnh, ngoài số ngân sách hạn chế do Trung ương tài trợ, tỉnh chưa có nguồn thu để trang trải cho các hoạt động trên địa bàn. Hậu quả chiến tranh còn nặng nề, cơ sở vật chất kỹ thuật và những yếu tố vật chất đảm bảo cho sản xuất còn quá kém, nhiều quy trình công nghệ trong sản xuất lạc hậu không đồng bộ. Tài nguyên chưa được bảo vệ và khai thác tốt, sử dụng còn lãng phí.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn và thử thách gay gắt, việc tái lập tỉnh Quảng Bình cũng có những mặt thuận lợi hết sức cơ bản.

Tỉnh Quảng Bình có tiềm năng và thế mạnh để phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. Sau gần 17 năm có điều kiện hòa bình để xây dựng, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hình thành được một số cơ sở hạ tầng ban đầu phục vụ được sản xuất và đời sống nhân dân trước mắt
. Quảng Bình có một lực lượng lao động dồi dào, đội ngũ cán bộ có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có ít nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có khả năng và điều kiện để tiếp tục vận dụng cơ chế mới sử dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Việc chia tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành quản lý sâu sát cơ sở. Trong 3 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1989), Quảng Bình đã có những yếu tố tiền đề để tiếp tục đổi mới tư duy, cải tiến phương thức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Bình còn có những danh thắng nổi tiếng như Phong Nha, Đá Nhảy (Bố Trạch), bãi tắm Nhật Lệ (Đồng Hới), suối khoáng nóng Bang (Lệ Thủy) và nhiều di tích danh thắng... có khả năng tạo ra tiềm năng thế mạnh mở mang du lịch, tăng cường giao lưu trong nước và quốc tế tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Ngay sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lãnh đạo và động viên nhân dân trong tỉnh tìm cách khắc phục khó khăn, khai thác thế mạnh và thuận lợi để tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở bộ máy và cán bộ công nhân viên chức tỉnh Bình Trị Thiên chia ra, tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận và khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, đảm bảo chất lượng, không nhất thiết tỉnh cũ có tổ chức gì thì tỉnh mới có tổ chức đó 
.  

Ngày 1 tháng 7, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình phát sóng buổi đầu tiên; ngày 13 tháng 7, Báo Quảng Bình - cơ quan của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ra số đầu tiên, chính thức đưa tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình qua cơ quan truyền thông, hòa nhập với cả nước

Ngày 15 tháng 7 năm 1989, nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống “Quảng Bình quật khởi” (15/7/1949-15/7/1989), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị cốt cán toàn tỉnh để công bố quyết định thành lập tỉnh, ra mắt bộ máy công quyền và quyết định những nhiệm vụ cấp bách để ổn định tình hình và tiếp tục tổ chức thực hiện đường lối đổi mới 
.

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh và lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống “Quảng Bình quật khởi” chính thức mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Quảng Bình sau ngày Quảng Bình được tái lập.

Ngày 10 và 11 tháng 8 năm 1989, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Quảng Bình họp bàn về phương hướng nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 1989 và năm 1990. Hội nghị xác định: “Từng bước ổn định tình hình kinh tế - xã hội về mọi mặt, đồng thời tạo tiền đề cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các năm sau, phấn đấu từng bước xây dựng Quảng Bình giàu đẹp. Đổi mới một bước quan trọng về cơ chế quản lý kinh tế, thực hiện tốt chính sách đòn bẩy trên toàn bộ nền kinh tế của tỉnh nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất, tranh thủ mở rộng quan hệ với bên ngoài để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển sản xuất hàng hóa thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, chuyển nền nông nghiệp tỉnh ta từ độc canh lương thực sang phát triển toàn diện, chuyển nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển”
.
Hội nghị lần thứ 2 của Tỉnh ủy Quảng Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế là tiếp tục đổi mới tư duy quản lý và điều hành kinh tế, xã hội, thực hiện 3 chương trình kinh tế đề ra trong đường lối đổi mới đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. 

Chương trình lương thực, thực phẩm tiếp tục là chương trình kinh tế trọng tâm đối với Quảng Bình. Trong đó bao gồm việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp theo cơ chế ‘Khoán 10”, khơi dậy mọi tiềm năng, giải phóng mọi năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế trên mặt trận sản xuất, phát triển nông nghiệp toàn diện cả nông, lâm và thủy sản. Việc thực hiện “Khoán 10” trong nông nghiệp, đầu tư cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp làm cho năng suất và tổng sản lượng lương thực liên tục tăng qua các năm. Năm 1990, năng suất bình quân cả năm đạt 19,06 tạ/ha, sản lượng lương thực 91.851 tấn; năm 1991 đạt 21,4 tạ/ha, sản lượng lương thực 104.224 tấn; năm 1992 đạt 25 tạ/ha, sản lượng lương thực 122.827 tấn 
.

Trong chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, Quảng Bình có một số lợi thế về hệ thống các đơn vị công nghiệp địa phương hình thành trong chiến tranh và được nâng cấp sau 17 năm xây dựng trong hòa bình. Tuy vậy, nhìn theo hướng phát triển và hội nhập thì hầu hết các cơ sở này đều đã lạc hậu về công nghệ và yếu kém về chất lượng sản phẩm. Đây là một khó khăn lớn trong việc tổ chức thực hiện chương trình sản xuất hàng tiêu dùng. Để ổn định tình hình các ngành nghề sản xuất hàng tiêu dùng, ngành công nghiệp đã sắp xếp lại tổ chức sản xuất, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp và tiếp cận với nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư phát triển những xí nghiệp làm ăn hiệu quả hoặc có khả năng làm ăn có lãi, giải thể các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, không có hướng phát triển; xây dựng mới một số xí nghiệp quy mô nhỏ, công nghệ khá, khả năng thu hồi vốn nhanh, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Các xí nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi và nộp ngân sách như xí nghiệp A3, Đông lạnh Đồng Hới, Gạch ngói 1-5, Nhà máy nước Đồng Hới... bước đầu khắc phục tình trạng "lãi giả lỗ thật" từ nhiều năm nay.

Các xí nghiệp quốc doanh hiện còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết đã tìm ra hướng đi tích cực, có khả năng phát triển mạnh trong những năm tới, kể cả những xí nghiệp lâu nay khó khăn như xí nghiệp rượu Bồng Lai, Cơ khí 3/2... Để khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh về nông, lâm, hải sản, khoáng sản và sức lao động địa phương, tỉnh đã chủ trương hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với nước ngoài để xây dựng một số xí nghiệp mới sản xuất một số sản phẩm xuất khẩu có giá trị. 

Trong điều kiện thị trường thế giới biến động phức tạp, giá cả thất thường, việc thực hiện chương trình hàng xuất khẩu sau ngày tái lập tỉnh gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Quảng Bình vẫn xác định xuất khẩu là ngành mũi nhọn nên đã quan tâm chỉ đạo mở rộng xuất khẩu bằng việc tìm thị trường, thu gom từ hàng nông, lâm, thủy sản và tập trung đầu tư để tạo ra mặt hàng chủ lực của tỉnh. Trong xuất khẩu, bước đầu đã tạo được một số mặt hàng chủ lực có giá trị như tôm, mực đông lạnh, ớt bột, mặt mây, gỗ quý. Tuy vậy, hoạt động xuất khẩu cũng còn một số mặt tồn tại như giá cả một số mặt hàng chưa kịp thời điều chỉnh thay đổi theo thị trường để khuyến khích người sản xuất. 

Trong quá trình đổi mới cơ chế, ngành thương nghiệp quốc doanh đã được sắp xếp lại, tổ chức cải tiến hình thức và phương thức hoạt động để thích hợp dần với cơ chế góp phần lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả phục vụ nhu cầu của nhân dân. Toàn tỉnh có 128 hợp tác xã mua bán xã, phường, có 25% ngừng hoạt động, số còn lại mặc dù còn nhiều khó khăn hạn chế nhưng vẫn tiếp tục mua bán kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết thực cho quần chúng nhân dân. 

Trong quan hệ đối ngoại, lãnh đạo tỉnh cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các tỉnh Khammuộn, Savannakhet và Viên Chăn (Lào), một số đại diện các tổ chức nhân đạo, các hội từ thiện, các tổ chức phi chính phủ (NGO), hội Việt kiều ở nước ngoài... nhằm tăng cường hợp tác thu hút nguồn vốn, kỹ thuật, vật tư, tìm kiếm đầu tư, liên doanh trong sản xuất chế biến, buôn bán hàng hóa, viện trợ giúp đỡ nhân đạo cho các chương trình có mục tiêu văn hóa, xã hội, đời sống, kinh tế. 

Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc liên tục thông suốt kể cả những lúc bão lụt, ngành bưu điện đã nhanh chóng khôi phục lại hệ thống đường dây hư hỏng trước đây, xây dựng tổng đài điện thoại tự động 600 số ở Đồng Hới; đưa vào khai thác và triển khai xây dựng tổng đài điện thoại tự động ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch;  xây dựng hệ thống thông tin liên lạc ra nước ngoài phục vụ công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại của tỉnh. 

Cùng với việc xây dựng tuyến đường dây tải điện 220KV của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với ngành điện lực xây dựng một số tuyến đường dây phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó có tuyến Hoàn Lão - Rào Nan 35KV. Mạng lưới đường dây tải điện phát triển khá, nhất là các vùng trọng điểm lúa Lệ Thủy, Quảng Ninh phục vụ công tác thủy lợi. Nhiều công trình xây dựng được khởi công từ các năm trước đã được các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ kịp đưa vào sử dụng như đập thủy lợi Mỹ Trung, Vực Tròn, thủy điện Khe Rôn và một số cầu, cống giao thông khác.

Những chuyển biến bước đầu trong lĩnh vực kinh tế đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội của quần chúng nhân dân trong tỉnh. Trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, nền kinh tế chậm phát triển, thiên tai bão lụt thường xuyên, đặc biệt trong những kỳ giáp hạt đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn trên diện rộng, chính quyền các cấp đã có những biện pháp tích cực cứu đói giúp nhân dân vượt qua khó khăn.  

Việc thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thực hiện khoán trong nông nghiệp, phát triển dịch vụ và các ngành sản xuất, trong hai năm đã tạo thêm việc làm cho 15.000 lao động trong khu vực tập thể, tư nhân, đưa hơn 3.300 lao động đi xây dựng vùng kinh tế mới. Nhu cầu việc làm cho người lao động là vấn đề khá gay gắt, số người thiếu việc làm đến năm 1990 có khoảng 1,4 vạn người. Tỉnh có kế hoạch mở thêm một số ngành nghề thu hút lao động, đặc biệt phát triển kinh tế vùng gò đồi. 

Nền kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc đầu tư cho văn hóa, xã hội  được tỉnh chú ý đầu tư hợp lý, nhất là các ngành văn hóa, giáo dục, y tế chiếm gần 50% vốn đầu tư. Ngoài nguồn vốn của nhà nước còn có nguồn vốn của tập thể và nhân dân góp phần xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật cho nhiều địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trước thực trạng hầu hết cơ sở vật chất trường, lớp đều là nhà cấp 4, xây dựng trong những năm chống Mỹ, qua các đợt thiên tai số lượng hư hỏng nhiều, chính quyền các cấp đã khắc phục khó khăn, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp một số trường, lớp, giảm lớp học ba ca, giải quyết nhu cầu học tập cho 4.000 học sinh chuyển từ Huế ra. Ngành giáo dục đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng công tác giáo dục mầm non, giáo dục hướng nghiệp dạy nghề, mở rộng các lớp học ngoại ngữ, trường chuyên, đào tạo đại học tại chức. Toàn tỉnh có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chương trình cải cách giáo dục, giáo dục miền núi và xóa mù chữ.

Thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngành y tế đã kịp thời triển khai các chương trình quốc gia, trong đó chương trình tiêm chủng mở rộng đạt 80%. Hội y học dân tộc và chữ thập đỏ đã xây dựng được một số cơ sở, từng bước đi vào hoạt động và thu được một số kết quả ban đầu. Nhưng nhìn chung cơ sở vật chất của ngành y tế đang xuống cấp nghiêm trọng, việc khám chữa bệnh cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tinh thần và thái độ phục vụ của một số thầy thuốc chưa được tận tụy. 

Sau khi Quảng Bình được tái lập, hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn đã được tổ chức chu đáo, bước đầu chú ý chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các phương tiện thông tin đại chúng đã được củng cố xây dựng. Tuy vậy, mức độ hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân còn quá thấp. Hoạt động văn hóa quần chúng chưa thành nề nếp, các điểm văn hóa cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Thị xã Đồng Hới vẫn chưa có nhà văn hóa, rạp chiếu bóng, thư viện, bảo tàng. Vì vậy sách báo, hiện vật phải bỏ vào kho, không triển khai phục vụ cho nhu cầu quần chúng nhân dân được. 

Các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình khắc phục khó khăn thiếu thốn trang thiết bị vật chất kỹ thuật duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục; nâng cao chất lượng tin bài và hình thức thể hiện ngày càng phong phú hơn nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để phát sóng phát thanh truyền hình trong toàn tỉnh. 

Toàn tỉnh hiện có 5 vạn người trong diện bảo hiểm xã hội. Trong đó có 13.729 cán bộ hưu trí, 12.655 gia đình liệt sĩ, 4.352 thương binh có 140 thương binh nặng. Trong hoàn cảnh tỉnh mới chia, ngân sách ít ỏi, chi viện Trung ương có hạn nhưng cấp ủy chính quyền các địa phương đã quan tâm giải quyết khó khăn cho các đối tượng chính sách như tạo điều kiện cho các gia đình diện chính sách được ưu tiên nhận khoán, nâng cao thu nhập, giải quyết nhu cầu nhà ở cho một số thương binh nặng, gia đình liệt sĩ neo đơn, kịp thời chi trả lương và trợ cấp cho 5 vạn người trong các đối tượng. 

Như vậy, chỉ một năm sau ngày tái lập tỉnh, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn còn bộn bề khó khăn, nhưng với những thành tựu bước đầu đã đạt được, nhân dân Quảng Bình đã bắt đầu lấy lại được vị thế của mình trong hệ thống kinh tế, xã hội của đất nước. Các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội đã bắt đầu có những đổi mới trong tư duy quản lý, năng động hơn trong điều hành, mang lại nhiều hiệu quả thực tiễn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đã đi vào ổn định và có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giải quyết kịp thời các chính sách xã hội. Những thành tựu đầu tiên giành được sau một năm tái lập tỉnh đã khẳng định hướng đi đúng, báo hiệu triển vọng phát triển của Quảng Bình trong những năm tiếp theo.

Từ năm 1990, tình hình quốc tế có những biến chuyển bất lợi cho xu thế phát triển của phong trào mạng thế giới. Liên Xô - nhà nước đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đã phạm những sai lầm trong cải cách thể chế và cải cách kinh tế dẫn đến những khủng hoảng nghiêm trọng, làm sụp đổ nhà nước Xô Viết, thành trì của chủ nghĩa xã hội thế giới, kéo theo sự tan ra của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Trong khi đó, các thế lực phản động quốc tế tăng cường các cuộc chiến tranh tâm lý, chiến tranh lạnh, chống phá quyết liệt phong trào cách mạng thế giới. 

Ở châu Á, những quyết định sáng suốt trong đường lối đổi mới và những thành tựu bước đầu trong quá trình khởi động công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội đã khiến một số nước thù địch và các thế lực phản động lo ngại sự trỗi dậy đầy triển vọng của một nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Vì vậy chúng ra sức phá hoại công cuộc thực hiện đường lối đổi mới ở Việt Nam.

Tại Quảng Bình, các hoạt động của địch và bọn tội phạm hình sự diễn biến rất phức tạp. Kẻ địch sử dụng địa bàn Thái Lan làm nơi tập hợp, huấn luyện lực lượng tung bọn gián điệp, biệt kích vào Lào và từ Lào xâm nhập vào Quảng Bình. Chúng tìm cách đưa các tài liệu phản động và văn hóa phẩm có nội dung xấu từ ngoài vào nhằm đầu độc nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên. Trong khi đó, tâm lý băn khoăn, lo lắng trước sự lựa chọn con đường đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội với việc duy trì cơ chế quan liêu, bao cấp đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ và nhân dân có biểu hiện thiếu lòng tin vào sự nghiệp đổi mới, mơ hồ, mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch 
.
Trong bối cảnh khủng hoảng của hệ thống xã hội chủ nghĩa, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới của nước ta, cuối năm 1989, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để quyết định những vấn đề cấp bách của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đã khẳng định quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện đường lối đổi mới để đưa Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng, tiếp tục phát triển cùng nhịp độ với các nước trong khu vực và thế giới. 

Trên cơ sở các mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đề ra, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI đã đề ra mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 1991-1995 là: “Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả; đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế và tăng thu nhập quốc dân. Giảm mạnh tốc độ tăng dân số, tạo thêm việc làm cho người lao động. Ổn định và cải thiện một bước đời sống vật chất tinh thần, giảm hộ nghèo, thu hẹp diện đói trong những kỳ giáp hạt... Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội nhằm đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ”
.
Công việc đầu tiên mà nhân dân Quảng Bình gấp rút tiến hành sau khi ổn định việc tái lập tỉnh là xây dựng chính quyền vững mạnh. Ngày 19 tháng 11 năm 1989, cử tri trong toàn tỉnh đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp. Hơn 95% số cử tri đi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử ở cấp tỉnh có 60 đại biểu, cấp huyện có 238 đại biểu, cấp xã có 4.020 đại biểu đã trúng cử Hội đồng nhân dân. 

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình gồm 15 đồng chí, do đồng chí Trần Sự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
. Sau bầu cử Ủy ban nhân dân các cấp được kiện toàn bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ cơ sở đến huyện và tỉnh.

Trong một thời gian ngắn sau khi hoàn thành việc bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, các địa phương trong tỉnh đã hình thành và ổn định được tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn có hiệu lực, từng bước phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh, làm rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng - Chính quyền - Đoàn thể quần chúng.

Để phù hợp với quy mô và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội ở cấp huyện, thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 190/HĐBT, ngày 1/6/1990, huyện Lệ Ninh được chia thành hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, huyện Tuyên Hóa chia thành hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa theo địa giới cũ trước năm 1977 
. Các xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa, Quảng Hóa trước đây sát nhập vào huyện Quảng Trạch nay trở lại trực thuộc huyện Tuyên Hóa. Riêng hai xã Phù Hóa và Cảnh Hóa vẫn trực thuộc huyện Quảng Trạch. Sau khi điều chỉnh lại địa giới tổ chức bộ máy của 4 huyện mới gọn nhẹ, nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động. 

UBND tỉnh đã cơ cấu lại hệ thống tổ chức bộ máy các ban, ngành trên cơ sở kế thừa vốn cán bộ từ tỉnh cũ, đồng thời mạnh dạn cân nhắc, đề bạt bố trí cán bộ trẻ vào các cương vị lãnh đạo; quản lý, sắp xếp, bố trí biên chế tương đối chặt chẽ, phát huy được trách nhiệm và tính chủ động ở mỗi cấp mỗi ngành đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thống nhất và thông suốt trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức kinh tế được sắp xếp lại một bước, giảm bớt những công ty, xí nghiệp ở cấp huyện làm ăn thua lỗ. Một số đơn vị đã được tổ chức lại theo hướng tập trung quản lý điều hành trên địa bàn toàn tỉnh như: vật tư lương thực, xuất nhập khẩu, chiếu bóng, phát hành sách... Ở 4 huyện mới chia thì hầu hết các công ty cấp huyện đều giao về các công ty của tỉnh quản lý. 

Tuy vậy, nhìn chung tổ chức bộ máy của các ban ngành đoàn thể ở cấp tỉnh và huyện, thị xã vẫn thiếu đồng bộ, cồng kềnh, hoạt động mang nặng tính hành chính, sự vụ, chức năng nhiệm vụ, nhất là các chức trách phần hành cụ thể chưa được phân định rõ ràng nên kém hiệu lực, thiếu nhạy bén. Việc quản lý, điều hành tổ chức bộ máy còn nhiều lúng túng.

Những quyết định quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có tác động mạnh mẽ đến sự chuyển biến kinh tế, xã hội và tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quảng Bình. Một số lĩnh vực kinh tế, xã hội đã đi vào giai đoạn ổn định và bắt đầu có đà tăng trưởng. 

Trong năm 1991, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 1991-1995, với vị trí là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, ngành nông nghiệp đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tăng trưởng cả về sản lượng và năng suất các loại cây trồng, vật nuôi, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, bố trí mùa vụ và cơ cấu giống được hợp lý và bắt đầu có những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực năm 1991 đạt gần 14 vạn tấn, tăng 20.000 tấn so với năm 1990. 

Ngành ngư nghiệp của tỉnh đã từng bước phát huy tiềm năng và khả năng của kinh tế nhiều thành phần trong khai thác và chế biến hải sản. Được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, thông qua hệ thống tín dụng, ngân hàng, ngư dân đã có nguồn vốn vay để mua thêm ngư cụ, đóng thêm tàu thuyền có trọng tải lớn để đánh bắt dài ngày hơn. Nhiều cơ sở nuôi trồng trên mặt nước, ao hồ đã chuyển hướng nuôi các loài thủy sản xuất khẩu, mang lại hiệu quả đáng kể. Nhờ vậy, sản lượng đánh bắt thủy sản trong năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 1991-1995 tăng từ 5 đến 7%, giá trị xuất khẩu tằng từ 20 đến 30%.  

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tuy còn nhiều khó khăn, nhất là vốn và thị trường tiêu thụ nhưng nhìn chung vẫn tiếp tục duy trì ổn định được sản xuất và có những mặt phát triển khá. Sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 1,8% (công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,6%). Một số sản phẩm mới sản xuất nhưng có chất lượng và đã có thị trường tiêu thụ ổn định như: Xi măng Áng Sơn, phân lân hữu cơ, một số sản phẩm của xí nghiệp Dược, công nghiệp chế biến gỗ và chế biến thực phẩm, sản xuất có chiều hướng phát triển. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã có sự phục hồi, thu hút được vốn lao động và bước đầu khai thác được tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Về tài chính, tổng thu ngân sách n hà nước trong năm đạt 47 tỷ, trong đó thu tại địa phương 19 tỷ, thu thuế nông nghiệp 4.750 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch
.
Các hoạt động văn hóa thông tin, báo chí và thể thao đã có những chuyển biến đáng kể phục vụ các sinh hoạt cộng đồng ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hệ thống các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa trung tâm tỉnh, rạp chiếu bóng 15 tháng 7, thư viện tỉnh, các nhà văn hóa của các huyện đã bắt đầu mở cửa phục vụ công chúng. 

Ngành giáo dục đã từng bước sắp xếp lại mạng lưới giáo dục các cấp học, ngành học cho phù hợp với tình hình mới, bước đầu có sự quan tâm của tỉnh đầu tư cho các lớp chọn, trường chuyên, chất lượng giáo dục đã có chuyển biến, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; đã phát huy tốt vai trò xã hội, gia đình, nhà trường trong giáo dục đào tạo, trong xây dựng bảo quản trường. Có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân.

 Sau những kết quả bước đầu trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (1991-1995), từ năm 1992 đến khi kết thúc kế hoạch 5 năm, tình hình kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh tiếp tục tiến triển thuận lợi.  

Năm 1992 là năm lĩnh vực nông nghiệp toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt 147.000 tấn, tăng 10,6% so với năm 1991. Từ năm 1993-1995, sản xuất lương thực tương đối ổn định và có tăng trưởng, sản lượng bình quân hàng năm 148.000 tấn. Tỉnh đã triển khai tốt các dự án kinh tế vùng đồi, vừa phân bố dân cư, giải quyết việc làm theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện. Các tiềm năng trong lâm nghiệp từng bước được khai thác có hiệu quả. Việc giao đất, giao rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc bước đầu đã được triển khai. Đặc biệt là tổ chức sản xuất và năng lực đánh bắt trong nghề cá được nâng lên, phong trào nuôi trồng thủy sản xuất khẩu đã và đang được nhân dân tích cực hưởng ứng và có bước phát triển mới.

Trong những năm 1993-1995, ngành nông nghiệp tập trung chuyển đổi phương thức quản lý đã có 25% số hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi tương đối tốt, trên 50% số hợp tác xã chuyển đổi một số khâu. Đại bộ phận hợp tác xã ngư nghiệp chuyển đổi qua hình thức hợp tác theo đơn vị thuyền nghề, hợp tác liên hộ, hợp tác cổ phần. Các hợp tác xã chuyển đổi tốt đã cho thấy hợp tác xã và kinh tế hộ tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển. Hợp tác xã cùng với chính quyền chăm lo các mặt xã hội, nhất là giúp đỡ các hộ khó khăn. Trong nông thôn đã xuất hiện một số hình thức hợp tác liên kết giữa những người lao động, giữa các hộ gia đình nông dân trên nguyên tắc tự nguyện cùng góp vốn kinh doanh, cùng có lợi để làm ngành nghề, dịch vụ. Việc xác lập hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ đã phát huy năng lực sản xuất, khai thác được tiềm năng trong nông nghiệp, nhiều hộ gia đình đầu tư phát triển vườn đồi, vườn rừng trồng cây, chăn nuôi. Trong nghề cá, ngư dân đã bỏ vốn đầu tư phát triển mạnh tàu thuyền, đổi mới cơ cấu ngành nghề, phương tiện đánh bắt hải sản có giá trị xuất khẩu cao. Sản lượng đánh bắt hàng năm tăng từ 5-8%, giá trị xuất khẩu tăng 25-30%. Phong trào nuôi trồng thủy sản và chế biến hải sản, dịch vụ đóng tàu, thuyền, đan lưới có bước phát triển mới. Đời sống ngư dân cải thiện, số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm xuống.  

Trong ngành thủy sản, phong trào nuôi các lọai thủy sản xuất khẩu được phổ biến rộng và được quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ, đã khoanh nuôi 225ha ao hồ mặt nước lợ, xây dựng 177ha ao nuôi tôm, cua, việc thí điểm cho tôm đẻ để nhân giống bước đầu có hiệu quả. Riêng năm 1994, là năm có hiệu quả đánh bắt cao, sản lượng đạt 12.300 tấn. 

Ngư dân miền biển đầu tư hàng chục tỷ đồng mua sắm tàu, thuyền, ngư, lưới cụ từng bước vươn ra khơi đánh bắt dài ngày, kết hợp nâng cao hiệu quả đánh bắt trong lộng, đánh bắt hải sản có giá trị xuất khẩu cao. 

Năm 1995 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 1991-1995, nền kinh tế có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, sự chuyển biến cơ cấu đi đôi với phát huy vai trò tự chủ của hộ gia đình và tiềm năng của các thành phần kinh tế đã tạo ra những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực đạt 147.500 tấn, trồng mới 4.900 ha rừng và 5 triệu cây phân tán. Sản lượng đánh bắt hải sản 13.000 tấn, đạt kế hoạch đề ra và tăng 4,6 % so với năm 1994.

Chương trình 327/CT là một chủ trương lớn của nhà nước, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai trên địa bàn đã có tác dụng lớn trong sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh về rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng sản phẩm xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện một bước phân bố lại dân cư đồng thời giải quyết tốt môi trường sinh thái. Nhiều hộ gia đình ở các vùng Sen Bàng (Bố Trạch), Thanh Sơn (Lệ Thủy) đã trồng được hàng chục ha cao su. Vận động được trên 690 hộ đến lập nghiệp ở vùng dự án trong đó giãn dân 426 hộ, di dân 264 hộ. Cuộc sống của đồng bào miền núi, dân tộc từng bước ổn định, hạn chế được việc chặt, phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành điều tra điều kiện tự nhiên, đất đai thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết ở các vùng gò đồi trung du các huyện để xây dựng dự án phát triển kinh tế - xã hội như dự án Pheo (Minh Hóa); dự án khu kinh tế mới ở Ngư Hóa (Tuyên Hóa); Phúc Lâm Xuân (Bố Trạch)... Đưa dần một số giống lúa mới, giống ngô có năng suất cao, đẩy mạnh chăn nuôi bò ở các vùng gò đồi và miền núi. Đầu tư 7.375 triệu đồng để làm 30 công trình thủy lợi. Đầu tư chăm sóc 2.350ha rừng tự nhiên, 507ha rừng gỗ lớn.

Cùng với việc tìm tòi để thay đổi cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được các cơ sở chú trọng đúng mức. Toàn tỉnh có trên 50% xã, phường có điện về đến thôn, xóm, có hàng trăm máy thủy điện cực nhỏ được lắp đặt ở các xã miền núi, vùng có đồng bào dân tộc. 100% xã phường có trường tiểu học, 85,3% có chợ nông thôn, 80% xã phường có đường ô tô về tận trung tâm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp, giai đoạn 1991-1995 có vị trí rất quan trọng trong việc chuẩn bị tiền đề cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế theo đường lối đổi mới. Sau một thời gian điều chỉnh, sắp xếp, nhiều xí nghiệp quốc doanh đã vươn lên thích nghi với cơ chế thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ. Do vậy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có những chuyển biến tích cực. Giá trị tổng sản lượng toàn ngành đạt 66 tỷ đồng, sản phẩm của một số xí nghiệp làm ra đạt chất lượng khá, tiêu thụ nhanh như xi măng P400, phân vi sinh, đất đèn, nước khoáng, hải sản đông lạnh xuất khẩu, gạch ngói...

Tỉnh đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện mở rộng liên doanh, liên kết và cố gắng tiếp cận với thị trường, khách hàng ngoài nước để tranh thủ sự hợp tác đầu tư từ nhiều nguồn vốn. Bước đầu đã có một số xí nghiệp đi vào sản xuất như liên doanh chế biến gỗ Việt - Ý (VITAVO), xí nghiệp sản xuất bao bì, xí nghiệp sản xuất bột cao lanh và một số dự án có khả năng thực thi trong năm 1994, 1995 và những năm tiếp.

Trong giai đoạn 1992-1994, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tập trung đổi mới cơ chế quản lý và đạt những kết quả bước đầu. Thực hiện Nghị định 388/ NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp các xí nghiệp quốc doanh, Quảng Bình đã triển khai sắp xếp lại một bước (từ 156 doanh nghiệp giảm xuống còn 68 doanh nghiệp). Số lao động khu vực nhà nước cũng giảm dần, từ 10,64% lao động xã hội năm 1990 xuống còn 6,15% năm 1994. Kinh tế quốc doanh sau khi tổ chức và sắp xếp lại vẫn chiếm giữ vị trí quan trọng, có tốc độ tăng trưởng khá, doanh số năm 1993 tăng 42% và chiếm tỷ trọng trong giá trị sản lượng công nghiệp là 40,3%. Đã có một số doanh nghiệp bố trí lại lao động hợp lý, thực hiện khoán sản phẩm, mạnh dạn thay đổi dây chuyền công nghệ, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nên sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Sản phẩm của một số xí nghiệp quốc doanh như Nhà máy xi măng Áng Sơn, xí nghiệp phân lân vi sinh Sông Gianh, xí nghiệp gạch ngói 1/5, xí nghiệp nước khoáng Bang, xí nghiệp Đông lạnh, xí nghiệp In... đã mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm tăng khá so với năm trước như xi măng tăng 47%, phân vi sinh tăng 100%, đất đèn tăng 75,3%, nước khoáng tăng 23,4%, bia tăng 68,9%... Trong khi các ngành nghề truyền thống chưa tìm được lối thoát hợp lý thì các ngành tiểu thủ công nghiệp của các thành phần kinh tế gắn với nghề sản xuất công cụ như đóng thuyền, đan lưới,... đã có bước phát triển mới.

Nhìn chung ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1995 vẫn tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng, ngày càng thích nghi với cơ chế thị trường, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách của tỉnh.

Trong xây dựng cơ bản, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các địa phương đã huy động nguồn lực trong dân và của mọi thành phần kinh tế để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ. Năm 1993, tổng số vốn đầu tư của các tầng lớp dân cư là 133,9 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn đầu tư của nhà nước, trong đó vốn đầu tư của hộ gia đình là 113,8 tỷ đồng, chiếm 85% tổng số vốn
. Tỉnh đã tập trung đầu tư một số công trình quan trọng để sớm phát huy hiệu quả như đường dây tải điện 35KV, xí nghiệp liên doanh nghiền xi măng... Các ngành giao thông vận tải, bưu điện, điện lực, thương mại, du lịch... đã được củng cố và sắp xếp lại góp phần tích cực phục vụ cho sản xuất đời sống. Nhiều công trình, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn được xây dựng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong 5 năm 1991-1995 thu ngân sách bình quân trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 47,7%/năm. Tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước tăng từ 4% năm 1991 lên 8,7% năm 1995. Cùng với sự tăng nhanh hoạt động tín dụng của các cơ sở ngân hàng, tỉnh đã tạo điều kiện phát triển loại hình hợp tác xã tín dụng về cơ sở để phục vụ nhân dân và huy động các nguồn tài chính nhàn rỗi trong dân. Tổng số tiền cho vay năm 1993 tăng 120% so với năm 1991. Từ năm 1993 đến năm 1995, hoạt động tính dụng nhân dân chiếm tỷ trọng bình quân 70% tổng số cho vay của ngân hàng nông nghiệp. Hoạt động của ngành ngân hàng đã từng bước chuyển hướng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, nâng tỷ trọng cho vay trung hạn và dài hạn lên gấp đôi năm trước. 

Các hoạt động thương mại, du lịch, kinh tế đối ngoại vốn là lĩnh vực Quảng Bình ít có ưu thế bằng các địa phương trong khu vực. Tuy nhiên, các ngành trong lĩnh vực thương mại và kinh tế đối ngoại đã tìm mọi cách giải quyết những khó khăn về nguyên liệu, thị trường, lựa chọn đối tượng hàng hóa có thế mạnh, mở rộng liên doanh, liên kết và đẩy mạnh giao thương nên đã có những cải thiện đáng kể. Khối lượng hàng hóa lưu chuyển tăng nhanh, hàng hóa trên thị trường phong phú và đa dạng, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 triệu USD, tăng 26,2% so với năm 1994. Hoạt động kinh tế đối ngoại có những chuyển biến tích cực, mở ra nhiều triển vọng trong việc tranh thủ mọi nguồn vốn để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều loại hình văn hóa văn nghệ, thể thao truyền thống được khôi phục. Các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống phát thanh truyền hình được mở rộng và có tiến bộ về nội dung, hình thức, tạo không khí văn hóa mới trong nông thôn. 

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa lúc này là tập trung đẩy mạnh văn hóa cơ sở, khôi phục các hoạt động văn hóa quần chúng vốn đã có truyền thống và kinh nghiệm tốt trong thời kỳ chiến tranh, vận dụng một cách thích hợp vào tình hình mới. Nhờ vậy, một số loại hình nghệ thuật truyền thống như hát ca trù (ở Kinh Châu, Châu Hóa), hát kiều ở Pháp Kệ (Quảng Lưu) và Minh Lệ (Quảng Minh), hò khoan ở Lệ Thủy đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Chỉ trong 1 năm sau ngày tái lập tỉnh, đã khôi phục và thành lập mới 205 đội văn nghệ cơ sở, xây dựng những điểm sáng về văn hóa quần chúng như An Thủy (huyện Lệ Thủy), Hiền Ninh, Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh), Bảo Ninh (thị xã Đồng Hới), Đại Trạch (huyện Bố Trạch), Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa), Hóa Thanh (huyện Minh Hóa), Nông trường Lệ Ninh, Xí nghiệp vật liệu xây dựng Quảng Trạch, Ngân hàng Bố Trạch, Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ,... Đi đôi với việc đẩy mạnh phong trào văn hóa cơ sở, tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng cho văn hóa, xây dựng Nhà văn hóa Trung tâm của tỉnh, các Trung tâm văn hóa các huyện, tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị hoạt động văn hóa chuyên nghiệp như Bảo tàng, Quản lý Di tích, Thư viện, Điện ảnh, Đoàn nghệ thuật Tổng hợp,...

Hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh mới khởi động xây dựng từ ngày tái lập tỉnh nhưng cũng đã phủ sóng trên toàn bộ địa bàn, cung cấp cho các tầng lớp nhân dân những thông tin kịp thời về tình hình thế giới, trong nước; đồng thời bằng phương tiện truyền thông, tạo ra một môi trường hưởng thụ văn hóa lành mạnh.  

Nhờ những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, bộ mặt văn hóa, xã hội của tỉnh đã bắt đầu có những chuyển động tích cực, góp phần đáng kể cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, việc đầu tiên sau ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành là sắp xếp lại hệ thống giáo dục phổ thông theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hệ thống giáo dục phổ thông được thiết lập thành 3 tầng: Trường phổ thông cơ sở được tách thành 2 tầng là các trường tiểu học, các trường trung học cơ cở và tầng cuối của giáo dục phổ thông là các trường trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh đến lớp ở các cấp đều tăng so với năm trước. Tổng số học sinh năm học 1989-1990 là 118.050 em, đến năm học 1994-1995 con số này đã lên tới 150.770, tăng 40,4% so với năm 1989-1990; trong số đó, mỗi khóa có 380 học sinh con em các dân tộc ít người học ở các trường dân tộc nội trú. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo, bên cạnh các lớp học phổ thông chung cho mọi đối tượng, tỉnh đã thành lập một số trường chuyên, lớp chọn để bồi dưỡng và phát hiện những học sinh giỏi, có kế hoạch đào tạo lâu dài. Nhiều học sinh trong hệ này đã đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Năm học 1991-1992 có 2 học sinh được giải, qua các năm, số học sinh được giải cao tăng dần, đến năm 1995-1996 đã có tới 44 học sinh đoạt giải quốc gia.

Giai đoạn 1991-1995 cũng đánh dấu một bước phát triển mạnh của hệ thống các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Toàn tỉnh có 3 trường trung học chuyên nghiệp là các trường Trung học Sư phạm, Trung học Kinh tế và Trung học Kỹ thuật Công Nông nghiệp; 6 trung tâm hướng nghiệp tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thị xã Đồng Hới. Một số ngành và đoàn thể xã hội, theo chức năng của mình cũng đã thành lập các trường dạy nghề. Các trường chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh vừa bồi dưỡng kiến thức văn hóa đạt chuẩn theo quy định, vừa đào tạo cho hàng vạn lao động trong tỉnh các nghề mà xã hội yêu cầu như giáo viên hệ phổ thông, cán bộ tác nghiệp các ngành kinh tế, cán bộ và công nhân kỹ thuật trong các nghành điện, nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đây là nguồn nhân lực có tay nghề, cung cấp cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong tỉnh.

Trong lĩnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành nguồn vốn hàng năm của địa phương và tranh thủ các chương trình quốc gia, các dự án của tổ chức Y tế thế giới và tổ chức phi chính phủ để nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhờ đó, mạng lưới y tế đã được cải thiện đáng kể. Từ chỗ năm 1991 chỉ có 76 trạm xá xã (trong tổng số 148 xã toàn tỉnh) hoạt động trong điều kiện khó khăn, cơ sở y tế của 72 xã xuống cấp hoàn toàn không thể sử dụng, đến khi kết thúc kế hoạch 5 năm 1991-1995, toàn tỉnh đã khôi phục hoạt động của 100% số trạm xá của các xã, phường trong tỉnh. Trong đó có 91 trạm xá (chiếm 61% tổng số trạm xá toàn tỉnh) đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Ngành Y tế đã trang bị bộ dụng cụ y tế UNICEF cho 105 trạm và 17/19 phòng khám đa khoa khu vực, bồi dưỡng và nâng cao năng lực khám chữa bệnh, điều trị cho đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh qua các hình thức đào tạo tại chỗ, gửi đi các cơ sở y tế Trung ương... Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới sau khi chuyển giao cho tỉnh quản lý và đội chuyên gia Cu Ba rút về nước có gặp một số khó khăn về việc bảo trì, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ nhưng ngành y tế đã phối hợp các ngành trong tỉnh tìm cách khắc phục để duy trì tốt các hoạt động của bệnh viện trong vai trò là trung tâm y tế hàng đầu của tỉnh
.
Các chính sách xã hội được thực hiện tốt đã giải quyết việc làm cho 9.213 người, trong đó gần 1.000 lao động ở vùng kinh tế mới. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giải quyết việc làm thực hiện các chính sách xã hội có nhiều cố gắng, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội. Trong năm 1994, thông qua dự án nhỏ đã thu hút trên 5.000 lao động; có 500 hộ với gần 2.000 khẩu, 1.109 lao động thực hiện chính sách di dân, xây dựng các vùng kinh tế mới theo dự án đã duyệt. Ngoài thị xã Đồng Hới và các thị trấn trung tâm huyện lỵ, một số nơi đã hình thành dạng thị tứ, tạo ra những trung tâm kinh tế tiểu vùng. Lao động không có việc làm giảm. Năm 1990 lao động thất nghiệp là8,61% thì đến năm 1994 còn 6,07%.

 Đi đôi với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân Quảng Bình luôn luôn quan tâm xây dựng chính quyền vững mạnh. Ngày 19 tháng 7 năm 1992, cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX, nhân dân Quảng Bình đã thể hiện ý thức cao về quyền lợi, nghĩa vụ công dân, hăng hái tham gia bầu cử và lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tại Quảng Bình, nhân dân các đơn vị bầu cử đã lựa chọn bầu được 4 vị đại biểu Quốc hội khóa IX là ông Lý Tài Luận (đại biểu Trung ương), Trần Hòa, Phan Lâm Phương và bà Nguyễn Thị Thu Hoài. 

Cuối năm 1994, nhiệm kỳ mới của Hội đồng nhân dân đã bầu ra Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình gồm 10 đồng chí, do đồng chí Phạm Phước làm Chủ tịch
.

Trong công tác quốc phòng, an ninh, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quốc phòng của tỉnh nhằm quán triệt trong cán bộ cốt cán nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 1992. Chấp hành mệnh lệnh số 44 của Tư lệnh Quân khu IV, Quảng Bình đã điều chỉnh kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các cơ quan của tỉnh và 7 huyện, thị xã, tổ chức diễn tập làng xã chiến đấu ở 39 xã, phường và 1 cơ sở tự vệ. Để đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trước tình hình mới, tỉnh đã triển khai kế hoạch trang bị vũ khí cho các lực lượng cơ động, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, xây dựng các cơ sở dự trữ quốc phòng để chủ động trong mọi tình huống có thể xẩy ra.

Những thành tựu đạt được trong 5 năm (1991-1995) là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố về chính sách giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nhiều thành phần với sự tồn tại và đan xen của nhiều hình thức sở hữu trong quan hệ hợp tác và cạnh tranh bình đẳng có ý nghĩa quyết định xu hướng phát triển của nền kinh tế. Việc đổi mới cơ chế quản lý theo hướng xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyển dần sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, từng bước nâng cao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh của mọi doanh nghiệp và công dân đã kích thích mạnh mẽ sức sản xuất. Quá trình phát triển kinh tế, xã hội theo đường lối đổi mới luôn gắn liền với những nỗ lực để chống bao cấp, bảo thủ trì trệ, phát huy chủ động sáng tạo, coi trọng việc khuyến khích tìm tòi, phát hiện những nhân tố mới, những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong các ngành, các địa phương.

Nhờ những cố gắng toàn diện trên tất cả các phương diện lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào quần chúng nên việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1991-1995) đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 5 năm trước yêu cầu đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội vẫn còn để lại những khiếm khuyết và yếu kém nhất định. Trên tổng thể, hầu hết các ngành kinh tế đã có những tăng trưởng so với những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, kể cả hai năm đầu tái lập tỉnh nhưng tốc độ chuyển biến còn chậm. Kinh tế nông nghiệp tăng đều hàng năm nhưng chưa vượt qua khỏi nhu cầu tự cung, tự cấp, chưa thực sự chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Năng suất lao động, năng suất sản xuất một số cây trồng vật nuôi có tăng lên nhưng mức tăng ở một số loại cây trồng vật nuôi chủ lực, nhất là các cây trồng vật nuôi có giá trị hàng hóa còn thấp, tiềm năng nông nghiệp chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, nông thôn diễn ra chậm chạp, còn nhiều vướng mắc, chưa cùng nhịp độ với các địa phương trong khu vực và cả nước. Số đông các tổ chức kinh tế quốc doanh, tư doanh, hợp tác xã lúng túng trước việc chuyển đổi nội dung quản lý. Quản lý nhà nước tuy được tăng cường nhưng nặng về quản lý hành chính. Các ngành chuyên môn chưa bám sát phong trào để hướng dẫn chỉ đạo hợp tác xã về sắp xếp bộ máy, chuyển đổi nội dung quản lý. Việc đào tạo cán bộ chưa đáp ứng với yêu cầu công cuộc đổi mới. Hệ thống quản lý, điều hành ở cơ sở vẫn còn mang nặng tư tưởng bao cấp, trông chờ, ỷ lại vào nhà nước và cấp trên; tính năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp ở địa phương và cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Đời sống nhân dân ở nhiều vùng, nhất là vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu còn khó khăn. Trong khi văn hóa truyền thống chưa được phát huy đúng mức thì các hủ tục mê tín dị đoan lại có dấu hiệu bùng phát trở lại. Hệ thống giáo dục, y tế đã được cải thiện nhưng chưa đồng bộ, nhất là chưa đủ nguồn lực để xây dựng những trung tâm mạnh, những cơ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới
.
Thực tế đó đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XII thảo luận, đánh giá và lấy làm cơ sở để hoạch định chương trình phát triển của tỉnh Quảng Bình trong những năm cuối cùng của thế kỉ XX. Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Quảng Bình đã quyết định mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 1996-2000 là: “Vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc, cải thiện một bước đời sống nhân dân, từng bước thực hiện công bằng xã hội, tăng cường ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, đưa Quảng Bình thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và kém phát triển, phấn đấu đạt mức trung bình của cả nước”
.
Sau Đại hội lần thứ XII, Quảng Bình đã cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Trên cơ sở phân tích diễn biến cục diện chính trị thế giới, những chuyển biến và những hạn chế trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII nhận định: “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nhưng một số mặt còn chưa vững chắc... Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đại hội VIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 là: “Ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”
.

Những quyết sách do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quảng Bình trong những năm cuối cùng của thế kỉ XX. 

Xác định giai đoạn 1996-2000 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế - xã hội. Công việc đầu tiên mà Quảng Bình tập trung thực hiện chính là tăng cường nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất theo hướng đồng bộ và hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, hạ tầng cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quảng Bình đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, những thay đổi về hạ tầng cơ sở trong những năm trước đây mới chỉ đạt đến yêu cầu phục vụ phát triển một số ngành sản xuất thiết yếu cho đời sống, chưa gắn với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chưa gắn với yêu cầu của sản xuất hàng hóa. Từ năm 1996, được sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng đồng bộ cả về hạ tầng cho sản xuất và hạ tầng cho dịch vụ. 

Trên cơ sở lưới điện quốc gia đi qua địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn lực xây dựng các tuyến hạ thế, kết nối lưới điện quốc gia, đưa về được 150/154 xã, chủ động nguồn điện năng cho sản xuất, cung cấp đầy đủ nguồn điện cho nhu cầu cuộc sống, đặc biệt ưu tiên cho hệ thống phụ tải là những đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Các trục đường giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 12 được mở rộng và nâng cấp, các cầu lớn trên đường quốc lộ 1A như cầu Gianh, cầu Quán Hàu được xây dựng hiện đại và đưa vào sử dụng. Ngày 5/4/2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát lệnh khởi công xây dựng “Đường Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa” tại cầu Xuân Sơn (Bố Trạch), tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây của tỉnh Quảng Bình.
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Một số cơ sở công nghiệp lớn bắt đầu được xây dựng như Nhà máy xi măng Tiến Hóa (Tuyên Hóa), khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và một số khu công nghiệp, khu kinh tế khác đang được chuẩn bị khởi công. Chính phủ cũng đã cho phép triển khai dự án xây dựng lại sân bay Đồng Hới, khu neo đậu tàu thuyền ở Hòn La...

Những năm 1997-2000 có sự tập trung cao cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở. Có hỗ trợ nguồn vốn của Trung ương, cùng với nguồn vốn tích lũy từ nội bộ của nền kinh tế và huy động các nguồn vốn trong dân, tỉnh đã chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho những chương trình kinh tế trọng điểm; đồng thời tạo sự cân đối giữa đầu tư chiều sâu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đáp ứng nhu cầu thiết yếu về văn hóa, xã hội cho nhân dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Năm 1997, tổng vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên 423 tỷ đồng, bằng 25,8% tổng giá trị GDP, trong đó khu vực nhà nước chiếm 54%. Phong trào xây dựng hạ tầng cơ sở theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã huy động được hàng trăm tỷ đồng và hàng chục vạn ngày công, góp phần đáng kể làm tăng năng lực sản xuất của các ngành và các thành phần kinh tế.

Để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả đầu tư, chính quyền và các cơ quan chức năng đã huy động nguồn lực, tập trung hoàn thành dứt điểm và sớm đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả các công trình xây dựng. Trong số 73 công trình hạ tầng cơ sở đã được đầu tư trong 2 năm 1996, 1997, riêng năm 1997 đã đưa 40 công trình vào sử dụng. Một số cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh tế, xã hội đã tăng năng lực sản xuất như 70km đường điện dân dụng, hệ thống thủy lợi tưới tiêu, 22km đường giao thông nông thôn, 24 phòng học kiên cố, 1.800m2 công trình y tế, 5.000m2 cơ sở làm việc... Các chương trình quốc gia của ngành y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội miền núi, phủ sóng phát thanh truyền hình được tập trung chỉ đạo triển khai đúng tiến độ đã góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng các năm 1998 và năm 1999 được giao sớm nên các đơn vị đã chủ động thi công kịp thời, đúng tiến độ. Trong năm 1998, tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 515,7 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương quản lý 223,1 tỷ đồng. Trong năm 1999, có 93 công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tập trung đã có 72 công trình đưa vào sử dụng, chiếm 75% công trình được đầu tư trong năm. Năng lực cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở khám chữa bệnh tăng 20% công suất. 

Những cơ sở vật chất, kỹ thuật được xây dựng giai đoạn này sẽ phát huy hiệu quả trong vài năm tới, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn và vững chắc hơn.

 Để đảm bảo ổn định cho nền kinh tế trong giai đoạn thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đầu tư đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp, quan tâm phát triển cân đối cả 3 mặt: diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng. Toàn tỉnh có 5/7 huyện, có diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất lương thực năm 1996 đạt 188.160 tấn. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi theo hướng ổn định diện tích lúa nước, tăng dần diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, bước đầu hình thành một số cây công nghiệp tập trung có quy mô lớn như thông nhựa, cao su, mía, lạc nhằm tạo ra hàng hóa ngày càng có giá trị cao hơn cho nền kinh tế. 

Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 40,3 tạ/ha, tăng 5,1 tạ so với vụ Đông Xuân 1994-1995. So với nhiều năm trước đây, năng suất cây trồng đều tăng đối với tất cả các loại cây và trên tất cả các vùng. Nhờ có những giải pháp tích cực, có hiệu quả nên sản xuất nông nghiệp năm 1997 tiếp tục phát triển toàn diện, các chỉ số nông nghiệp đều tăng so với năm 1996. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 32,7 tạ/ha, sản lượng lương thực năm 1997 đạt 181.174 tấn, vượt 3,5% kế hoạch, trong đó thóc 150.665 tấn. Cây công nghiệp đã được chú trọng đầu tư, góp phần tích cực trong công việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là vùng gò đồi, miền núi. Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày trong năm 1997 là 4.250ha, tăng 3,9% so với năm 1996.

Trong điều kiện thời tiết có những diễn biến bất thường, vụ Hè Thu năm 1998 bị hạn hán nặng, một số lượng lớn diện tích lúa của hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy sụt giảm, nhiều vùng nông nghiệp ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch bị mất trắng, tổng diện tích lúa bị mất lên tới 8.644ha, năng suất và sản lượng lúa, cây công nghiệp ngắn ngày đều đạt thấp. Việc bố trí, quy hoạch trồng mía trên những đồi cao, những vùng đất không chủ động thủy lợi đã không lường trước được tình huống hạn hán nên nhiều diện tích mía bị cháy, năng suất thấp, sản lượng giảm đáng kể. Tình hình trên không chỉ trực tiếp đe dọa đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra mà còn dẫn đến tình trạng thiếu đói trầm trọng. 

Sau sự giảm sút của sản xuất nông nghiệp năm 1998, trong hai năm 1999-2000, Quảng Bình tập trung đầu tư cao hơn cho nông nghiệp nhằm 2 mục tiêu lớn là đảm bảo nguồn thu nhập cơ bản cho nền kinh tế trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đảm bảo an ninh lương thực. Nhờ những giải pháp kịp thời và đúng đắn để tháo gỡ khó khăn, duy trì nhịp độ tăng trưởng, từ năm 1999 đến năm 2000, các chỉ tiêu về nông nghiệp vượt trội so với những năm đầu của kế hoạch 5 năm 1996-2000. Sản lượng năm 2010 là 264.775 tấn, đạt bình quân đầu người 312kg. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2,8%. Lương thực đến giai đoạn này đã đáp ứng thêm nhu cầu xuất khẩu ra khu vực và thế giới với nhiều mặt hàng nông sản có chất lượng cao được ưa chuộng.

Từ 1990-2000, mức độ gia tăng dân số đạt ở mức cao nhưng tốc độ tăng trưởng lương thực vẫn đảm bảo, vì vậy lương thực bình quân đầu người tiếp tục tăng qua các năm trong thời kỳ. Thời kỳ 2001-2010, tốc độ tăng trưởng lương thực không cao so với thời kỳ trước nhưng do dân số thời kỳ này ít biến động, do đó sản lượng lương thực bình quân đầu người vẫn tăng cao 
.
Trong việc thực hiện các dự án nông nghiệp, nông thôn, tỉnh tập trung cao nhất cho việc triển khai các dự án lớn như dự án bảo tồn tài nguyên nông nghiệp, dự án an toàn lương thực, dự án trồng rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt - Đức, dự án phát triển, cung cấp giống cây trồng (Đan Mạch tài trợ), tạo uy tín và sức hút đối với nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Trong lâm nghiệp, việc tổ chức kinh doanh nghề rừng đang phát triển theo hướng mở rộng khai thác rừng trồng, khoanh nuôi phục hồi chăm sóc bảo vệ rừng tự nhiên, giảm dần và đi đến ổn định khai thác rừng tự nhiên theo quy hoạch. Năm 1997, diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ là 57.000ha, trồng rừng mới tập trung 4.050ha, đạt 83,5% kế hoạch (chủ yếu là trong chương trình 327), nâng tổng số rừng trồng từ năm 1991 đến năm 1997 lên 16.780ha, chăm sóc rừng trồng 5.250ha.

Trong khuôn khổ chương trình 327, các địa phương đẩy mạnh việc bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi, chăm sóc rừng, trồng mới và đặc biệt khuyến khích lập vườn hộ gia đình. Trong 2 năm 1996-1997, bằng nhiều nguồn vốn đã trồng mới 9.134ha rừng tập trung, đưa tổng diện tích trồng rừng đến cuối năm 1997 là 37.249ha. Diện tích đất lâm nghiệp cho hộ gia đình trong 2 năm là 10.512ha. Đây là một hướng đi tích cực mang lại hiệu quả không chỉ trong việc bảo vệ rừng theo hướng giao đất, giao rừng mà còn mở ra khả năng phát triển kinh tế trang trại kết hợp bảo vệ sinh thái tự nhiên. Trong chương trình 773,
 tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện 3 dự án lớn, đầu tư khai thác và đưa 85ha vào nuôi trồng thủy sản; đầu tư cho 11 dự án theo chương trình định canh, định cư ở vùng sâu, vùng xa. Trong việc triển khai thực hiện chương trình này, các địa phương đặc biệt chú trọng chính sách dân tộc, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình phù hợp với tâm lý, tập quán địa phương kết hợp với việc xây dựng tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc và vùng sâu, vùng xa; hạn chế tối đa nạn đốt phá rừng làm nương rẫy, kết hợp việc định canh, định cư với việc xây dựng tụ điểm dân cư và phát triển văn hóa cộng đồng. Nhờ có sự tập trung chỉ đạo, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch trong chương trình định canh, định cư trong năm 1997 đều đã hoàn thành với khối lượng chủ yếu là bảo vệ 13.000ha rừng, chăm sóc 596ha rừng trồng, trồng mới 160ha rừng và 60ha cây công nghiệp dài ngày trong vườn hộ gia đình. 

 Trong những năm 1998-1999, các mô hình kinh tế sinh thái Bang - Thanh Sơn (huyện Lệ Thủy), mô hình kinh tế trang trại Tây Đồng Hới, Tây Bố Trạch, các mô hình cải tạo vườn tạp ở Tuyên Hóa, Minh Hóa, mô hình phát triển cây công nghiệp như phát triển cao su tiểu điền, phát triển cây hồ tiêu trồng xen trong kinh tế vườn, mô hình cây ăn quả trong một số xã ở Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa... đã mở ra những triển vọng phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi và vùng sâu, vùng xa. 

Trong năm 1999-2000, nhờ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh và phát triển vốn rừng nên diện tích trồng rừng đã đạt 4.200ha. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án như 327, IFAD,
 dự án trồng rừng Việt - Đức, nguồn vốn từ thuế tài nguyên, chương trình định canh, định cư đã được huy động lồng ghép và phát huy hiệu quả. 

Về thủy sản, UBND tỉnh đã có biện pháp chỉ đạo ngành thủy sản, công ty xuất nhập khẩu thủy sản củng cố tổ chức lại bộ máy, tăng cường công tác quản lý thu mua nguyên liệu và hải sản chế biến, kiên quyết chủ động tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ. Đồng thời giao cho một số ngành chức năng kiểm tra và đề xuất cơ chế quản lý nguồn hàng xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới nhằm tăng nguồn thu cho tỉnh. Trong phát triển ngành nghề, tỉnh đã chú trọng phát triển cả đánh bắt, nuôi trồng và chế biến. Trong giai đoạn 1996-2000, với sự hỗ trợ của nhà nước và vốn tự có của ngư dân, đã đầu tư tăng thêm 469 tàu thuyền các loại, đưa tổng số tàu thuyền toàn tỉnh lên 3.043 chiếc. Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương phát triển đánh bắt xa bờ, đến năm 1998 đã đưa vào hoạt động 12 tàu công suất lớn, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong các năm 1998-2000, triển khai đóng mới 14 tàu lớn có công suất từ 150 đến 190 CV bằng nguồn vốn tín dụng nhà nước ưu đãi, đến cuối năm 2000 nâng tổng số tàu có năng lực đánh bắt xa bờ lên 26 chiếc.

Diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng, đến cuối năm 2000 toàn tỉnh có 1.068ha diện tích mặt nước được khoanh nuôi. Sản lượng thu hoạch bình quân trên 1.000 tấn/năm. Xuất khẩu thủy sản chiếm 24,54% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm 1997. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản năm 1998 là 14.500 tấn.

Trong những năm 1996-2000, sản xuất công nghiệp tương đối ổn định và có sự tăng trưởng. Công nghiệp quốc doanh được tăng thêm tiềm lực, một số thiết bị công nghệ mới đã được đầu tư để khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên của địa phương (xi măng, gạch tuy nen, chế biến nhựa thông). Hạ tầng cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội đã có những cải thiện đáng kể, đặc biệt là hạ tầng cơ sở cho nông nghiệp, nông thôn (chiếm 20,5%), phục vụ công nghiệp chế biến (15,5%), phục vụ các lĩnh vực văn hóa, xã hội (18,3%). 

Năm 1997, Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và đưa nhanh vào sử dụng một số cơ sở công nghiệp quốc doanh, đồng thời khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh để đa dạng hóa sản phẩm, kích thích thị trường nội địa và vươn tới mục tiêu ổn định thị trường cho một số mặt hàng mà tỉnh có thế mạnh về nguyên liệu. Một số xí nghiệp mới được đầu tư kịp thời và đi vào hoạt động như gạch tuy nen, xi măng, bao bì xi măng... Nhờ vậy, khu vực công nghiệp nhà nước từ chỗ chỉ chiếm tỷ trọng 32% tổng giá trị xuất khẩu năm 1991 đã vươn lên 50% trong năm 1997. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 325 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 1996. Tuy sản xuất công nghiệp mới chỉ ở mức ổn định nhưng cũng đã có những dấu hiệu khả quan trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm, làm cho khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm công nghiệp càng ngày càng cao hơn. Năm 1997, công nghiệp chế biến đạt giá trị 309 tỷ đồng, tăng 8,8%, sản phẩm công nghiệp chế biến của các ngành hàng chủ yếu tăng khá: xi măng 55 nghìn tấn, tăng 30,8%; ngói nung 6,1 triệu viên, tăng 10,9%; nước khoáng 12,85 triệu lít, tăng 19%; bia 850 nghìn lít, tăng 7,5%; hàng thủy sản đông lạnh 270 tấn, tăng 1,8%. 

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, trong năm 1998, tỉnh đã chỉ đạo đầu tư tăng thêm năng lực sản xuất công nghiệp, mở rộng ngành hàng cho nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 1998 tăng 6,3% so với năm 1997 và bằng 105% so với kế hoạch. Trong đó công nghiệp quốc doanh tăng 10,8%, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,5%. Nhận thấy những diễn biến phức tạp của tình hình sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường nên tỉnh đã chủ trương sắp xếp lại một số doanh nghiệp nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường quản lý cán bộ doanh nghiệp trước hết là ở các ngành xây dựng, nông nghiệp, thương mại; có chính sách động viên, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh, xử lý những vướng mắc về vốn, thanh toán, đầu tư để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Những doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực và đã có sự tăng trưởng khá như Công ty Phân bón Sông Gianh tăng 11,3%, xí nghiệp Dược phẩm tăng 32%, xí nghiệp nước khoáng Bang tăng 9,5%, xí nghiệp tàu thuyền tăng 74,2%. Tuy vậy, trong quá trình sắp xếp lại, một số doanh nghiệp tình hình tài chính không lành mạnh, hiệu quả kinh doanh thấp, thua lỗ, nợ lương bảo hiểm xã hội, nợ vốn vay quá hạn không có khả năng chi trả. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường yếu kém, chậm đổi mới, thiếu năng động sáng tạo. Công nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu là sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm do khó khăn về vốn, chậm đổi mới công nghệ, năng suất, chất lượng lao động và sản phẩm còn thấp. Lĩnh vực gia công chế biến phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, tập trung mọi nguồn lực và điều kiện để bước sang năm 1997 có thể đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt chú trọng việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho công nghiệp và dịch vụ, khuyến khích việc phát triển một số loại hình công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến và thúc đẩy phát triển một số ngành nguyên liệu cho công nghiệp. 

Trong năm 1997, các dự án liên doanh và tài trợ của nước ngoài được chuẩn bị tích cực. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực đàm phán tìm đối tác đầu tư xây dựng nhà máy xi măng lò quay trình Chính phủ phê duyệt để sớm đưa vào hoạt động. Một số dự án đầu tư phát triển từ nguồn vốn ODA được Chính phủ chấp nhận và các tổ chức tài trợ triển khai thực thi như: dự án Bảo tồn và phát triển tài nguyên nông nghiệp - ARCD, dự án trồng rừng Việt - Đức, dự án sản xuất giống lúa (DANIDA), dự án cải cách hành chính của tỉnh và thị xã Đồng Hới, dự án OECF về điện, nước và giao thông... Tổng số vốn triển khai thực hiện các dự án trên 7 triệu USD.

Từ năm 1997 đến năm 2000, các ngành thương mại, du lịch, kinh tế đối ngoại có những chuyển biến trên cả hai khu vực Nhà nước và tư nhân. Hoạt động kinh doanh năng động hơn, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng lên của nhân dân. Tổng mức bán lẻ xã hội hàng năm tăng 5,3%, riêng năm 1998 tăng  27,8% so với năm 1997; trong đó kinh tế quốc doanh 375 tỷ đồng, chiếm 30,5%, kinh tế ngoài quốc doanh 857 tỷ, chiếm 69,5%. Thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được mở rộng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao, đạt 69,2% tổng mức bán lẻ toàn xã hội. Khu vực thương nghiệp quốc doanh và tập thể chỉ chiếm 30,8% nhưng đã làm chủ trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất như phân bón, xăng dầu, nhu yếu phẩm cho giáo dục, y tế, văn hóa, mặt hàng chính sách xã hội phục vụ vùng sâu, vùng xa và các dân tộc ít người. Hoạt động du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Các hoạt động, kinh tế đối ngoại trong tỉnh thu hút nhiều dự án viện trợ của các tổ chức như ODA, NGO, FDI và các dự án đầu tư của các tổ chức phi chính phủ khác. Riêng dự án ODA đầu tư 90,9 tỷ đồng, các dự án NGO 9,9 tỷ đồng.

Tính đến năm 2000, nhiều lĩnh vực kinh tế trước đây khó khăn, đã bắt đầu ổn định. Một số ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 1996-2000 đạt 8,2%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 5,3%/năm, công nghiệp tăng 17,2%/năm, dịch vụ tăng 7%/năm. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với 1995. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã có sự chuyển dịch đúng hướng theo tinh thần đường lối đổi mới. Tỷ trọng nông nghiệp từ chỗ chiếm 40,66% năm 1995 đến năm 2000 đã giảm xuống 38,80%; trong khi đó tỷ trọng công nghiệp tăng từ 19,1% năm 1995 lên 24,3% năm 2000. Tuy đặc trưng chung của Quảng Bình vẫn là một nền kinh tế thuần nông nhưng xu hướng kinh tế đang chuyển dần theo hướng tích cực là tăng dần tỷ trọng công nghiệp. Khu vực dịch vụ chưa có sự thay đổi về tỷ trọng trong nền kinh tế nhưng bản thân nội tại của ngành dịch vụ đã có sự chuyển dịch các đối tượng và chất lượng hàng hóa theo nhu cầu thị trường và ngày càng nhạy cảm hơn với cơ chế cạnh tranh. Tỷ trọng đầu tư cho khu vực công nghiệp tăng hơn hẳn so với khu vực nông nghiệp. Năm 1996 tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp 23,9%, nông nghiệp 18,4%; năm 2000 là 25,5% và 21,9%. Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư đã góp phần làm tăng cơ sở vật chất của các ngành kinh tế một cách tương đối đồng đều, nhất là giữa nông nghiệp, công nghiệp và một số công trình hạ tầng cơ sở, làm thay đổi cơ cấu nhân lực, phân công lao động xã hội. Đến năm 2000, lao động khu vực nông nghiệp chiếm 78,8%, khu vực công nghiệp chiếm 18,8% lao động xã hội. Quá trình đổi mới cơ cấu đầu tư, điều chỉnh phân công lao động xã hội chính là nhân tố quan trọng nhất đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế mới của năm 2000 phản ánh xu thế tích cực so với năm 1995, thể hiện nền kinh tế đã phát triển đúng hướng theo mục tiêu kinh tế đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự điều chỉnh tỷ suất đầu tư và hệ số tăng trưởng của nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra những điều kiện đảm bảo cho sự phát triển, và như vậy tăng trưởng đã gắn liền với phát triển. Đặt tốc độ tăng trưởng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu chất lượng khác của nền kinh tế như tốc độ GDP bình quân - chỉ số giá tiêu dùng - chỉ số thất nghiệp cho thấy nền kinh tế phát triển theo xu hướng lành mạnh. Thời kỳ 1996-2000, các chỉ số nêu trên vận động theo tỷ lệ thuận. Tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao hơn chỉ số giá tiêu dùng (8,1%/1%), tỷ lệ thất nghiệp 4,9% nằm trong phạm vi cho phép độ an toàn về kinh tế - xã hội.

Từ tác động trực tiếp của quá trình tăng trưởng và phát triển, đời sống của nhân dân tương đối ổn định và có phần phát triển. Từ năm 1996 đến năm 2000 tuy quy mô dân số tiếp tục tăng, nhu cầu tiêu dùng cho xã hội tiếp tục nâng cao nhưng nhờ sản xuất phát triển nên vẫn đảm bảo các nhu cầu tiêu dùng cơ bản cho nhân dân.  

Đồng thời với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, việc tích lũy từ nội bộ nền kinh tế trong giai đoạn 1996-2000 được tăng cường. Cân đối từ tỷ lệ sử dụng GDP cho tiêu dùng và phần đầu tư trở lại cho tái sản xuất của nền kinh tế, phần dành cho tích lũy từ GDP như sau: năm 1996: 7,5%; 1997: 7,6%; 1998: 8,5%; 1999: 9,0%; 2000: 10,0%. Những chỉ số này cho thấy nền kinh tế không những cân đối đủ cho tiêu dùng mà còn có khả năng đầu tư trở lại để tái sản xuất xã hội 
.
Trong những năm cuối thế kỷ, tỉnh đã tập trung đầu tư mạnh cho lĩnh các hoạt động văn hóa, xã hội nhằm cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, hầu hết các ngành trong lĩnh vực này đã có nhiều cơ hội phát triển.

Về giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ sau khi có Nghị quyết 02 NQ-HNTW của Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (khóa VIII), tỉnh Quảng Bình đã tổ chức điều tra tình hình thực tiễn hoạt động giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ trong những năm vừa qua để cung cấp luận cứ khoa học cho cấp ủy Đảng, chính quyền có những nhận định, đánh giá toàn diện những thành tựu và những khó khăn, thuận lợi, những hạn chế và tồn tại để từ đó đề ra những quyết sách cho việc phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phù hợp với địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết 02 NQ-HNTW, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Bình họp ngày 24 tháng 1 năm 1997 đã xác định: “Phát triển giáo dục, đào tạo là giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa, là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, những tiến bộ khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, đào tạo và giữ vững vai trò nòng cốt của các trường công lập đi đôi với đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đào tạo”
.
 Sau khi có Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ trên địa bàn. 

Trong giáo dục - đào tạo, quy mô trường lớp và số lượng học sinh các cấp tăng nhanh. Năm học 1995-1996 có 221 trường tiểu học, 104 trường trung học cơ sở và 15 trường trung học phổ thông thì năm học 1999-2000 có 241 trường tiểu học, 119 trường trung học cơ sở và 24 trường trung học phổ thông. Toàn tỉnh có 23 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, làm nòng cốt đưa phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, nhất là trong cấp tiểu học. Số học sinh các cấp năm 1995-1996 là 113.587 tiểu học, 41.404 trung học cơ sở và 9.497 trung học phổ thông thì đến năm học 1999-2000 số học sinh tiểu học là 119.866, trung học cơ sở 69.359, trung học phổ thông 21.660. Trong năm học 1997-1998 đã có 455 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 51 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Đội ngũ giáo viên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Năm  học 1995-1996 có 3.737 giáo viên tiểu học, 1.886 giáo viên trung học cơ sở, 394 giáo viên trung học phổ thông. Đến năm học 1999-2000 có 3.966 giáo viên tiểu học, 2.952 giáo viên trung học cơ sở, 732 giáo viên trung học phổ thông. Hệ thống trường lớp mẫu giáo phát triển với hai hình thức bán công và dân lập, đặc biệt là dân lập tăng nhanh.

Hệ thống trường học, giáo viên, học sinh chuyên nghiệp và học nghề phát triển mạnh góp phần đào tạo lao động có kỹ thuật cho các thành phần kinh tế. Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh đã mở rộng quy mô ngành học góp phần đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho ngành giáo dục. Các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp bổ túc văn hóa kết hợp với hướng nghiệp dạy nghề đã giải quyết được phần lớn nhu cầu học tập của xã hội.

Trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, Tỉnh ủy Quảng Bình xác định mục tiêu phát triển khoa học công nghệ nhằm “nâng cao mặt bằng khoa học và dân trí để tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ”
.
Hoạt động khoa học, công nghệ đã tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội nhằm cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngành khoa học và công nghệ đã tập trung các đề tài vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, đưa nhanh các kỹ thuật tiến bộ vào đời sống; trong đó đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho các chương trình nông nghiệp, phát triển nông thôn. Đồng thời, thông qua việc cập nhật thông tin để tiếp thu và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, quan tâm đúng mức bảo vệ môi trường sinh thái và từng bước xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học, công nghệ của địa phương trong những năm trước mắt cũng như trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung vào việc nghiên cứu, ứng dụng các tập đoàn giống cây trồng, vật nuôi, các tiến bộ kỹ thuật về nuôi trồng, đánh bắt, bảo quản, chế biến góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, hàng năm đưa vào khảo nghiệm và ứng dụng nhiều giống lúa mới góp phần đưa năng suất tăng từ 5-7%. Khoa học xã hội và nhân văn đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử nhằm phục vụ việc xây dựng luận cứ khoa học cho việc ban hành các chủ trương, chính sách, xây dựng con người và bảo tồn các giá trị văn hóa vật chất, tinh thần ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện, các ban, ngành, địa phương đã quan tâm đầu tư cho khoa học về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học. Hệ thống khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, khuyến lâm từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường và hoạt động bước đầu có hiệu quả trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ở địa phương cơ sở góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tính đến năm 1999, toàn tỉnh có 15.480 công nhân kỹ thuật; 19.456 người có trình độ trung cấp; gần 12.000 người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học.

Hoạt động văn hóa thông tin ở Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 “về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Để xây dựng và phát triển văn hóa, Tỉnh ủy đề ra 4 giải pháp lớn là: Mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước, gắn với phong trào thi đua "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa; tăng cường tiềm lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện nhiệm vụ văn hóa.

Để nắm chắc thực trạng đời sống văn hóa của nhân dân, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng điều tra tổng thể thực trạng hoạt động văn hóa thông tin trên từng địa bàn, từng lĩnh vực để từ đó tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai từng bước các nhiệm vụ mà chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra. Hệ thống các thiết chế văn hóa như các cơ sở văn hóa nhà nước bao gồm các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống đã được đầu tư nâng cấp từng bước đảm bảo cho các hoạt động văn hóa của địa phương, đơn vị. Trung tâm văn hóa thông tin của tỉnh đã có nhiều hình thức hợp tác, liên kết trong hoạt động văn hóa để một mặt đảm bảo cho các sinh hoạt văn hóa tại trung tâm tỉnh lỵ diễn ra thường xuyên, nội dung phong phú, có sức hấp dẫn vừa mang lại những hiệu quả trên phương diện văn hóa, vừa có nguồn thu bổ sung cho các hoạt động của trung tâm, vừa đảm bảo khai thác tối đa công suất sử dụng các hạng mục công trình văn hóa đã được xây dựng. Các cơ sở bảo tàng, thư viện, hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa đã được nghiên cứu đầu tư nâng cấp và xây dựng mới để sớm đưa vào sử dụng phục vụ cộng đồng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Bảo tàng tỉnh không những vẫn duy trì được các hoạt động thường xuyên của công tác bảo tàng mà còn tổ chức được các đợt trưng bày chuyên đề giới thiệu lịch sử văn hóa, công cuộc kháng chiến chống đế quốc và xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn. Các di tích lịch sử văn hóa đã được tổ chức đánh giá, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng quản lý theo đúng quy định của nhà nước. Đặc biệt, sớm nhận thức được những giá trị to lớn của Khu bảo tồn Phong Nha, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập Ban chỉ đạo xây dựng luận chứng thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; xây dựng chương trình bảo tồn, phát triển Phong Nha - Kẻ Bàng; làm hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Lịch sử, Văn hóa cấp quốc gia và trình Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp quốc UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên thế giới
. Được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trong những năm từ 1996 đến 2000, tỉnh đã triển khai nghiên cứu toàn diện, trên nhiều lĩnh vực hoàn tất hồ sơ trình Chính phủ thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên thế giới. Ngành văn hóa thông tin đã tổ chức nhiều đợt nghiên cứu, điều tra cơ bản về văn hóa vật thể, phi vật thể, nghiên cứu các lễ hội truyền thống của địa phương và bước đầu tổ chức thành công một số lễ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Hội văn học, nghệ thuật đã tổ chức nhiều trại sáng tác văn học cho những tác giả địa phương, trại sáng tác cho thiếu nhi, tổ chức hội thảo về văn học Quảng Bình trong từng giai đoạn lịch sử và xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị, tổ chức trao giải thưởng văn học Lưu Trọng Lư để thúc đẩy, khuyến khích sáng tạo. Hoạt động thông tin đại chúng đúng định hướng, nhanh nhạy, kịp thời, tương đối phong phú, đa dạng. Báo chí phát triển khá nhanh về số lượng, chất lượng, thời lượng và quy mô, phát huy vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần và xã hội. Việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử, cách mạng, di tích văn hóa được chú trọng. Một bộ phận quan trọng thiết chế văn hóa như thư viện, các trung tâm văn hóa, các nhà văn hóa, các khu vui chơi, giải trí có những tiến bộ về phương thức, nội dung hoạt động và hiệu quả thực tiễn.

Các hình thức văn hóa quần chúng như hội diễn văn nghệ theo địa phương, theo vùng, khu vực, theo ngành và theo chuyên đề đã được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Các dân tộc thiểu số ở Quảng Bình vừa ít về số lượng lại ở một trình độ văn hóa rất thấp so với mặt bằng chung của cả nước, vốn văn hóa truyền thống còn lại rất hạn chế nên ngành khoa học và ngành văn hóa đã phối hợp với Ban Dân tộc và Miền núi tổ chức sưu tầm, phát hiện và bồi dưỡng vốn văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo cho con em dân tộc ít người, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới, thực hiện tốt chính sách ưu đãi vùng dân tộc ít người để rút ngắn khoảng cách về kinh tế và xã hội giữa các khu vực dân cư.

 Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã phối hợp với các cấp  chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Các chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bồi dưỡng thể chất cho nhân dân được triển khai tích cực, có hiệu quả. Hệ thống y tế nhà nước, đặc biệt là các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện được củng cố, đầu tư thêm trang thiết bị và đội ngũ cán bộ nhằm tăng cường chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Hầu hết các xã phường trong tỉnh đều có trạm y tế được xây mới và sửa chữa khang trang. Ngành y tế đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu phục vụ ở các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Năm 1995, toàn tỉnh có 234 bác sỹ, 532 y sỹ. Một số bác sỹ hệ chuyên tu được đào tạo ra trường đã được tăng cường về cho các trạm y tế xã. Các cơ sở y tế ở tuyến huyện và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới đã có cố gắng nâng cao chất lượng khám, điều trị và tăng cường giáo dục y đức cho cán bộ nhân viên ngành y tế. Ngành y tế đã phối hợp với các ban ngành, địa phương tổ chức các hoạt động y tế xã hội nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, giảm tỷ lệ các bệnh nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và các bệnh xã hội. Hàng năm, tỉnh đã trích ngân sách từ 300 triệu đến 500 triệu để khám và chữa bệnh cho 4.000 đến 5.000 lượt người trong diện nghèo. Công tác quản lý đối với những người làm nghề dược tư nhân được tăng cường. Công ty Dược phẩm Quảng Bình đã có nhiều cố gắng trong sản xuất, kinh doanh bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trong tỉnh.

Công tác giáo dục thể chất trong trường học được tăng cường. Các trường học ở các cấp đã tổ chức "Hội khỏe Phù đổng" nhằm động viên phong trào rèn luyện thân thể trong thanh thiếu niên học sinh. Từ phong trào của các trường học đã chọn được một số vận động viên tiêu biểu tham gia "Hội khỏe Phù đổng" ở cấp tỉnh và Trung ương, nhiều em được vào các đội năng khiếu, tiếp tục rèn luyện bổ sung vào đội tuyển của tỉnh và của Quốc gia. Các hoạt động thể dục thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đã đạt được một số thành tích cao trong các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và khu vực, đặc biệt là trong các bộ môn bơi lội, cờ vua...

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, đã xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu chống bạo loạn, gây rối, kế hoạch phòng thủ cơ bản. Các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa, nội bộ và ở các tuyến biên giới ngày càng sát với tình hình cụ thể của từng vùng, từng nơi, từng địa bàn, nhất là ở những vùng trọng tâm, vùng núi, vùng còn nhiều khó khăn. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng trên phạm vi cả tỉnh và trong từng cơ sở. Các ngành, các cấp đã chú trọng công tác xây dựng xã, phường, thị trấn và cơ sở an toàn làm chủ trong mọi tình huống, sẵn sàng chiến đấu, phát động và thực hiện tốt phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân", thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân để làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của kẻ thù. Trong quá trình triển khai công tác an ninh quốc phòng, đã kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh, an ninh - quốc phòng với kinh tế thể hiện ngay từ trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trọng tâm của công tác xây dựng chính quyền trong giai đoạn 1995-2000 là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp và thực hiện cải cách hành chính. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân được đổi mới và phù hợp với thực tế ở các địa phương. Hầu hết các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đều có cán bộ chuyên trách nên công tác giám sát của Hội đồng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được tổ chức thường xuyên và sâu sát địa phương, cơ sở hơn. Chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân được nâng cao, vừa phát huy dân chủ, vừa bảo đảm cho các quyết định của Hội đồng nhân dân sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đề cao tính khả thi và hiệu lực của các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân được đổi mới thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri, những kỳ giám sát và trong các kỳ họp. Việc thông tin cho đại biểu Hội đồng nhân dân những vấn đề liên quan đến các quyết định của Hội đồng nhân dân được kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ủy ban nhân dân các cấp đã cố gắng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ 1996 đến 2000, tỉnh ta đã triển khai 2 dự án cải cách hành chính cấp tỉnh là dự án do Tổ chức phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tài trợ và dự án “Cải cách hành chính công” của thị xã Đồng Hới do Chính phủ Thụy Điển tài trợ. Trong cải cách thủ tục hành chính, một số địa phương và ban ngành đã thực hiện cơ chế "một cửa",
 loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết, giảm phiền hà cho nhân dân, đặc biệt là trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, công chứng, đăng ký kinh doanh, khiếu nại, tố cáo...

Tỉnh cũng đã cải cách một bước tổ chức bộ máy hành chính, từng bước chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ máy theo hướng gọn nhẹ, cải tiến quy chế hoạt động và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp theo hướng hiệu quả. Ở cấp tỉnh giảm 22 đầu mối, cấp huyện 23 đầu mối, khắc phục được một bước sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức có nhiều tiến bộ.

Công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức nhà nước được coi trọng. Đội ngũ chuyên viên ở các cơ quan nhà nước được đào tạo theo chương trình chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và đề cao trách nhiệm công chức khi thi hành công vụ.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật được kiện toàn và đổi mới hoạt động. Công tác giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, hầu hết ở các xã, phường trong tỉnh đều có tủ sách pháp luật.

Cùng với việc xây dựng chính quyền các cấp ở địa phương, Đảng bộ đã lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa X. Hơn 97% cử tri cả tỉnh đã đi bầu những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, chứng tỏ sự giác ngộ và ý thức chính trị và trách nhiệm công dân được đề cao. Ngày 14 tháng 11 năm 1999, cùng với cả nước nhân dân tỉnh ta đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên 99%. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004 có 45 đồng chí. Trong kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
. Một lần nữa, chính quyền các cấp được củng cố, tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngoài các cấp chính quyền, nhận thức được vai trò quan trọng của thôn, bản, tiểu khu, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo bầu và cử 1.199 trưởng thôn, bản, tiểu khu, trong đó dân bầu trực tiếp 1.047 chức danh. Tuy không phải là cấp chính quyền nhưng hoạt động của thôn, bản, tiểu khu đã góp phần xây dựng chính quyền cấp cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thời kỳ 1975-2000 đánh dấu một giai đoạn phát triển vượt bậc của tỉnh Quảng Bình sau ngày đất nước thống nhất.

Bước vào giai đoạn xây dựng trong điều kiện đất nước đã sạch bóng quân xâm lược nhưng lịch sử Quảng Bình trong giai đoạn này lại trải qua nhiều biến thiên với rất nhiều khó khăn, thử thách. Sau ngày giải phóng, Quảng Bình tiếp tục trải qua 13 năm tồn tại trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, trong đó có 10 năm đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế. Nhân dân Quảng Bình đã vượt qua khó khăn để tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, tăng cường quốc phòng, an ninh, vượt qua thử thách để thực hiện đường lối đổi mới. Sau khi tái lập tỉnh, Quảng Bình bắt tay xây dựng lại quê hương trong bộn bề khó khăn. Mặc dù nhiều lần trải qua những đổi thay, tách nhập về địa giới và biến động về cơ chế vận hành nền kinh tế, xã hội, nhưng với truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, nhân dân Quảng Bình đã đoàn kết, chung lưng đấu cật để đối mặt với thử thách của hoàn cảnh lịch sử, vượt qua khó khăn, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. 
Đoàn cán bộ giáo dục và y tế Quảng Bình lên đường 
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� Lê Mậu Hãn (chủ biên) và nnk, “Đại cương Lịch sử Việt Nam”, Nxb Giáo dục, 2000, tr.275. 


�  Theo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. “Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ VI (6-1974)”, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ, Tỉnh ủy Quảng Bình. 


� Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, “Lịch sử Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình 1945-1995”, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.288-289.


� Tổng hợp tư liệu từ: Sở Công nghiệp Quảng Bình, “Lịch sử ngành Công nghiệp, Thủ công nghiệp tỉnh Quảng Bình (1959-2000)”, Sở Công nghiệp Quảng Bình xuất bản, 2001, tr.200-206.


� Trừ tuyến Bố Trạch - Minh Hóa qua đường 15A (Đá Đẽo) mùa mưa sạt lở, đường tắc không lên Minh Hóa được.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.23.


� Riêng ngành Giáo dục, trong điều kiện đội ngũ giáo viên thiếu nghiêm trọng, ngành Giáo dục Quảng Bình đã giúp bạn tuyển chọn số giáo viên lưu dung, tăng cường giáo viên từ Quảng Bình và các tỉnh miền Bắc để duy trì và tổ chức cho các cơ sở giáo dục hoạt động bình thường, không bỏ một khóa học nào. 


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.41.


� Ngày 20/9/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 245 quyết định hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình-Trị-Thiên. Ngày 6/3/1976, Ban Bí thư Trung ương đã có Quyết định số 2603 QĐ-NS/TW chỉ định bộ máy cơ quan Đảng ở Bình Trị Thiên: Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bình Trị Thiên gồm 39 Uỷ viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 ủy viên, do ông Nguyễn Hữu Khiếu làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Cổ Kim Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Bùi San - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Húng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh (trước đó là Ủy ban Nhân dân cách mạng). Đến tháng 9/1976, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Thông báo số 2573/TBNS/TW chỉ định ông Bùi San - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Trị Thiên thay ông Nguyễn Hữu Khiếu nhận công tác khác. Ngày 4/10/1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định số 2777/NQNS/TW bổ sung thêm các ông Nguyễn Đình Bảy, Thái Bá Nhiệm, Nguyễn Chi vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đưa số lượng Tỉnh ủy viên lên 41 người.


� Theo Thông báo số 05/TB-TW của Ban Bí thư Trung ương  ngày mồng 2 tháng 3 năm 1976 “Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trước mắt của tỉnh Bình Trị Thiên”, Tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ, Tỉnh ủy Quảng Bình. 


� Các đồng chí Ngô Đình Văn, Trần Đồng, Nguyễn Vạn, Nguyễn Văn Đài làm Phó Chủ tịch, đồng chí Lê Tư Sơn làm Ủy viên thường trực và 9 Ủy viên ủy ban. 


� Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình (1930-2003)”, UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2008, tr.336.


� Nhận định trong “Thông báo số 05/TBTW” ngày 2/3/1976 của Ban Bí thư Trung ương.


� Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV chính thức khai mạc từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976. Tham dự Đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt cho hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước, 29 đoàn đại biểu của các Đảng và tổ chức quốc tế đến dự Đại hội.


� Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.67.


� Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ nhất (vòng hai) họp từ ngày 19 đến 23/5/1977. Tham dự đại hội có 600 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 39 Ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 Uỷ viên. Đồng chí Bùi San được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Cổ Kim Thành được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


Xem: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.62-63.


� Theo Quyết định số 62/CP ngày 11/3/1977 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 


� UBND tỉnh Bình Trị Thiên được bầu ra trong nhiệm kỳ này gồm đồng chí Vũ Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch giúp việc gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Lương, Trần Sự, Lê Tư Sơn, Lại Văn Ly, Lê Viết Cống và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.78.


� “Báo cáo tổng kết tình hình 5 năm 1976-1980” của Tỉnh ủy Bình Trị Thiên ngày 19/6/1981, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ, Tỉnh ủy Quảng Bình.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”,  Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.74.


� “Nghị quyết về công tác quân sự địa phương trong giai đoạn 1978-1980”, Tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ, Tỉnh ủy Quảng Bình. 


� Lấy nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 để đặt phiên hiệu đơn vị.


� Đại hội toàn quốc lần thứ V họp tại Hà Nội từ ngày 27 đến 31 tháng 3 năm 1982. Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên họp tại thành phố Huế từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1983, đồng chí Vũ Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.129-130.


� Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên chính thức và 14 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thái Bá Nhiệm và Nguyễn Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


� Chủ trương đổi mới cơ chế quản lý các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đã được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 16-NQ/TW tháng 7 năm 1988. 


� Theo quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Bình lâm thời có 20 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Thái Bá Nhiệm - Bí thư Tỉnh ủy, Trần Đình Luyến - Phó Bí thư, Trần Sự - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.152.


� Kể từ khi chấm dứt chiến tranh phá hoại cuối năm 1972 đến khi tái lập tỉnh năm 1989, Quảng Bình có 17 năm hòa bình.


� Số lượng cán bộ ở Huế ra tổng cộng là 4.437 người, trong đó khối quản lý nhà nước 1.124 người (theo phân chia ban đầu là 983 người vượt 141 người), khối Dân chính Đảng là: 184 người; khối sản xuất kinh doanh 2.276 người; các đơn vị trực thuộc Trung ương (Công an, Tòa án, Viện kiểm soát, Ngân hàng, Bưu điện): 852 người.


� Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu gồm tất cả các Bí thư, Chủ tịch xã, phường và thị trấn, Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng và hưu trí tiêu biểu, đại diện hội đồng hương Quảng Bình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một số văn nghệ sĩ trong nước có tác phẩm nổi tiếng về Quảng Bình.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.161.


� Cục Thống kê Quảng Bình, “Quảng Bình làm theo lời Bác”, Cục Thống kê Quảng Bình ấn hành, tháng 6/2002, tr. 96, 99.


� Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.181.


� Từ khi thành lập đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, Đảng bộ Quảng Bình đã qua 6 kỳ đại hội. Trong 13 năm sáp nhập tỉnh Bình Trị Thiên, Đảng bộ Bình Trị Thiên tổ chức 4 kỳ đại hội, vì vậy, đại hội đầu tiên sau khi tái lập tỉnh được tính là đại hội lần thứ XI. Đại hội XI vòng 2 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Đình Luyến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Trần Sự, Trần Hòa giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, 1975-2000, Sđd, tr.203.


� Có 4 Phó chủ tịch là các đồng chí Đinh Hữu Trung, Hoàng Đạo, Đinh Hữu Cường, Hồ Khắc Hồng.


� Năm 1977 là thời điểm sáp nhập hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa thành huyện Tuyên Hóa, sáp nhập hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy thành huyện Lệ Ninh.


� Nguồn Trung ương hỗ trợ 28 tỷ (thời giá 1991). Số liệu tổng hợp từ “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 1991, ngày 25 tháng 12 năm 1991, số 15 BC/TV”, lưu tại Trung tâm Lưu trữ, Tỉnh ủy Quảng Bình.


� Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng (khóa VI) về “đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” số 45 BC/TV.


� “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 22 NQ/TW và Quyết định 72/BT, các nghị quyết của Quốc hội về dân tộc - miền núi. Chương trình 327 số 08 BC/UB”, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ, Tỉnh ủy Quảng Bình. 


� Các Phó chủ tịch gồm các đồng chí: Phan Lâm Phương, Hoàng Văn Khẩn, Đinh Hữu Cường. Tháng 6 năm 1995, đồng chí Phan Viết Dũng được bầu bổ sung Phó chủ tịch, đồng chí Đinh Hữu Cường được miễn nhiệm để nhận công tác khác.


� Những nhận định trên đây tổng hợp từ “Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XII”. Xem: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.272-274.


� Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XII họp trong 4 ngày, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 1996 tại thị xã Đồng Hới. Đại hội bầu đồng chí Trần Hòa làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Lê Công Minh, Phạm Phước giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Xem: “Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình”, Tập 3, (1975-2000), Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình xuất bản, 2004, tr.277.


� Theo: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.


� Phạm Thị Hoài Thanh, “Chuyển biến kinh tế - xã hội ở Quảng Bình giai đoạn 1989-2000”, Đại học Sư phạm Huế, 2012, tr.39-40.
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